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―Tàu đánh cá của mình, giờ chỉ đi ven biển và khu vực đảo Bạch 

Long Vỹ, chứ ra khoảng 60 hải lý tính từ đất liền, là bị tàu Trung 

Quốc tấn công ngay. Đang mùa đánh bắt, mà phải tạm dừng gần 

tháng nay, lỗ mấy chục triệu rồi, chắc mấy bữa nữa phải liều ra 

khơi thôi‖ *. Đây là tâm sự của ngư dân Nguyễn Văn Đào quê ở 

Thạch Bi - Đức Phổ, Quảng Ngãi. Một tiếng than trong hàng vạn 

tiếng khổ !  

Ngư dân – những người suốt đời lam lũ chống chọi với thiên tai, 

thậm chí phó thác vận mệnh của mình cho con nước. Tất cả chỉ 

muốn đổi giọt mồ hôi lấy con cá hạt cơm. Vất vả, cam go và hiểm 

nguy là những mảnh đời luôn bám lấy ngư dân Việt Nam, có lẽ trời 

chưa hoá cái kiếp nghèo…  

Những năm gần đây, nhiều ngư dân lại phải đối mặt với nhân tai – 

nạn bắt nạt của hải quân nước ngoài – cũng nhập nhặn, cũng tức 

tưởi và cũng thương tâm không kém. Sẽ không quá khó để tìm thấy 

những bức hình khi Họ bị hải quân Trung Quốc bắt giữ. Nhìn những 

ánh măt khắc khoải, vô vọng và não nề của Họ, mấy ai tránh khỏi 

đau xót cùng căm phẫn.  

Nhục nhã! Cay đắng! Đau lòng hơn, lại có quá ít tiếng nói cho 

những nỗi lòng của ngư dân. Có chăng chỉ là những tiếng nói quá 

yếu ớt, loe loét như vài ngọn đèn thưa trên xóm biển lúc đêm về. 

Hoăc giả, chỉ là những tiếng nói không được cho là chính thống. 

Thiết nghĩ, cũng là xứng đáng để chúng ta nói tới Họ nhiều hơn.  

Tạp Chí Thanh Niên Phía Trước xin dành trọn số này để ngơi ca 

truyền thống ngư nghiệp, để đề cao một nghề đầy nồng mặn thân 

tình, và cũng để sang sẻ phần nào nỗi bức xúc và thiệt thòi của 

những ngư phủ Việt Nam.  

Võ Thụy Nhu, Phó Tổng Biên Tập  

Tạp Chí Thanh Niên Phía Trước  

Tháng 12/2009  

 

* Trích bài “Đìu Hiu Cảng Cá Miền Trung”, tác giả Maiky Vy, trang 13 

Ảnh Hoàng Anh 
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Thế trận ASEAN và APEC 

Vị Tổng Thống da màu đầu tiên của 

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã trở thành 

biểu tượng cực thịnh của nền dân chủ 

sinh động và một xã hội đa chủng tộc 

được ổn định tuyệt đối bằng pháp trị.   

Ông đã tới Châu Á trong sự giao tiếp 

đầy hân hoan, hoàn toàn khác với 

tinh thần bài Mỹ cách đây hơn bốn 

thập niên. Cùng vào thời điểm nổ ra 

cuộc cách mạng Đông Âu khởi đầu 

cho tiến trình dân chủ hóa nước Nga 

và biến cố đẫm máu Thiên An Môn, 

việc hình thành Hiệp Hội Các Quốc 

Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967 

và sự cho ra đời Diễn Đàn Hợp Tác 

Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương 

(APEC) không phải là việc làm ngẫu 

nhiên của những nhà hoạch định 

chiến lược của Hoa Kỳ. 

Thế trận Châu Á Thái Bình Dương mà 

Hoa Kỳ dàn dựng bằng ASEAN và 

APEC đã chín mùi nhờ sự quẫy đuôi 

mạnh mẽ của Rồng đỏ Trung Hoa. 

Tổng thống Obama mang một thông 

điệp mới của Hoa Kỳ tới vùng này: 

―Chúng tôi là một quốc gia Châu Á 

Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ có 

mặt tại đây về lâu về dài,‖ như lời xác 

nhận của người phụ trách chính sách 

Á Châu trong Hội đồng An ninh quốc 

gia Hoa Kỳ Jeffrey Bader. Hướng về 

―Thế Cân bằng Chiến Lược Đông Nam 

Á‖, chúng ta hãy chờ xem kết quả 

của cuộc vận động tế nhị của Tổng 

thống Obama cho tiến trình dân chủ ở 

Miến Điện qua cuộc bầu cử của quốc 

gia này vào năm 2010 để rút ra bài 

học dân chủ cho Việt Nam và Lào. 

Đây là yếu tố cần để các nước thành 

viên ASEAN tự xóa các khác biệt và 

tiến tới sự đồng thuận cho một cộng 

đồng phát triển Đông Nam Á vào năm 

2015, như tầm nhìn chung mà tổ 

chức ASEAN đang hướng tới. Vì vậy 

Giáo sư Amitav Acharya rất hữu lý khi 

nhận xét rằng cuộc họp giữa Tổng 

thống Obama và ASEAN là ―quan 

trọng cả về thực chất và tính biểu 

tượng cao‖. 

Hợp tác thực dụng của Hoa Kỳ và 

Bắc Kinh 

Giới truyền thông soi rọi vào ba lãnh 

vực kinh tế, chính trị và quân sự tiềm 

ẩn phía sau đường lối ―hợp tác thực 

dụng‖ của Hoa Kỳ mà Tổng thống 

Obama đã đánh tiếng từ Tokyo trước 

khi đến Bắc Kinh. 

Kinh Tế:  

Về kinh tế, việc áp đặt thuế quan lên 

thép và lốp xe nhập từ Trung Quốc 

trước chuyến công du của Tổng thống 

Obama được xem là điều kiện trao đổi 

một cách ―thực dụng‖ cho việc TQ 

ghìm giá đồng yuan. Hành động ghìm 

giá thay vì thả nổi đồng yuan là con 

dao hai lưỡi vừa hạ giá hàng xuất 

khẩu, cạnh tranh với các quốc gia Á 

Châu vừa kiếm lời nhiều hơn và 

chiếm lĩnh lâu hơn thị trường Hoa Kỳ. 

Hiện tại Hoa Kỳ là bạn hàng lớn nhất 

cùa Trung Quốc; ngược lại, Trung 

Quốc là chủ nợ hàng đầu của Hoa Kỳ. 

Thật không ngoa khi nói rằng mối 

quan hệ kinh tế Hoa—Trung đang gắn 

liền thế ―môi hỡ răng lạnh‖.  Chủ tịch 

Hồ Cẩm Đào tuy phớt lờ không nhắc 

đến vấn đề tiền tệ một cách công 

khai, nhưng khó tiếp tục tránh né 

―hợp tác thực dụng‖ của Obama nếu 

muốn các bên cùng hưởng lợi. 

Chính Trị: 

Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào 

đầu tháng 10 của Thủ tướng Ôn Gia 

Bảo, Kim Chính Nhất đã thông báo 

rằng Bắc Hàn sẵn sàng trở lại đàm 

phán sáu bên. Tuy nhiên, việc quay 

trở lại đàm phán phụ thuộc vào tiến 

bộ của hội đàm song phương giữa 

Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao 

Hoa Kỳ nói rằng chắc chắn chính 

Thông Điệp từ chuyến công du  

Châu Á của Tổng thống Obama 

Sau giấc ngủ thật dài ở ASEAN qua hơn 4 thập niên, Rồng Trung 

Hoa trỗi dậy đủ để trở thành siêu cường kinh tế và quân sự 

đứng sau Hoa Kỳ. Trung Hoa đang muốn nuốt chửng Miến Điện, 

Việt Nam, Lào, Cambodia và đang chơi trò mèo vờn chuột ở 

Vương Quốc Thái Lan. Họ đang gây hốt hoảng cho cường quốc 

kinh tế số hai Nhựt Bản và các Hổ Phương Đông như Singapore, 

Nam Hàn và Đài Loan. Sức mạnh của Trung Hoa cũng đủ để 

Nga, Ấn Độ, Úc Châu, Cộng Đồng Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ 

La Tinh phải xem xét lại cơ cấu chính trị, quân sự, kinh tế và 

ngoại giao của mình. Trước cường độ “rung chuyển thế giới” 

của Rồng Trung Hoa đang đổi màu từ đỏ qua xanh, Hoa Kỳ thấy 

cần trở lại Đông Nam Á để tạo “thế cân bằng quyền lực” vì 

quyền lợi lâu dài lẫn khu vực mà Hoa Kỳ đang hướng tới.  

Ảnh: thehindu.com 
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quyền Obama tán thành bang giao 

tốt đẹp hơn với Bắc Triều Tiên, nhưng 

sẽ giữ nguyên lập trường đối thoại với 

Bình Nhưỡng phải nằm trong khung 

sườn các cuộc đàm phán sáu bên. Và 

gần đây Tổng thống Obama tái xác 

nhận Bắc Kinh là yếu tố không thể 

thiếu để giải quyết vấn đề này. Lý 

luận kiểu ―kiến bò chén‖ này khiến 

nhiều người có quyền đặt ra câu hỏi: 

―Phải chăng khi Hoa Kỳ và Trung 

Quốc đồng thuận giải quyết dứt điểm 

vấn đề Bắc Triều Tiên, họ sẽ chẳng 

còn gì để ngã giá với Nhựt Bản và 

Nam Hàn?‖ Tương tự, cách ứng xử 

trong vấn đề Iran, thỏa hiệp giữa Hoa 

Kỳ—Trung Quốc vẫn chưa đủ, mà lại 

cần ―hợp tác thực dụng‖ với Medve-

dev từ Điện Kremlin và cần gắn liền 

với chiến trường Afghanistan. 

Quân Sự: 

Tuy không có tuyên bố chi tiết nào về 

quân sự giữa Tổng thống Obama và 
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, chúng ta có 

thể hiểu rằng mục tiêu quân sự mà 

hai bên đang quan tâm chính là vùng 
Thái Bình Dương. Điều này được thể 

hiện qua sự phô trương sức mạnh 

quân sự của Trung Quốc trên biển 
Đông cùng cuộc diễn binh với quy mô 

lớn nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày 

thành lập nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. Và cách đây không lâu 

còn có thêm cuộc thảo luận về hợp 

tác quân sự với ông Tập Cận Bình ở 
Ngũ Giác Đài. Chúng ta cũng hiểu 

rằng, sức mạnh quân sự mà Trung 

Quốc hiện có chỉ đủ để tham gia vào 

công tác chống cướp biển và hù dọa 
láng giềng. Trung Quốc vẫn còn một 

chặn đường khá dài ở phía trước để 

theo đuổi Hoa Kỳ. Vì vậy Hoa Kỳ có lý 
do chính đáng để bảo vệ quyền lợi 

của mình qua sự ―hợp tác thực dụng‖ 

về quân sự đa phương trong vùng để 
―cân bằng quyền lực‖ với Trung Quốc. 

Dân chủ trong khu vực Đông Nam 

Á năm 2012 

Nếu được sự đáp ứng từ mọi phía 

theo chiều hướng tích cực, chuyến 

công du của Tổng thống Obama có 

thể là viên gạch đầu tiên cho một 

cuộc cách mạng xanh tại Á Châu. Sự 

ảnh hưởng này có thể với tầm vóc 

rộng lớn hơn, tiến bộ hơn và đem lại 

nhiều phúc lợi hơn cho nhân loại so 

với cuộc cách mạng 1989 tại Đông 

Âu. Và cũng trong khuôn khổ này, 

chúng ta có thể kỳ vọng vào tiến 

trình dân chủ hóa ở Miến Điện, sau đó 

Việt Nam và Lào như là tiền đề cho sự 

trỗi dậy của khối ASEAN. Chúng ta 

nhìn thấy nước Nga hoàn tất lộ trình 

dân chủ còn dang dỡ vào cuối nhiệm 

kỳ của Gorbachev. Chúng ta cũng có 

thể thấy được một nước Trung Hoa sẽ 

lần bước theo đoạn đường dân chủ 

hóa nước Nga của Gorbachev cách 

nay 20 năm. Người thực hiện cuộc 

cách mạng này chắc chắn không phải 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hoặc ai đó xuất 

thân từ Đoàn Phái (Đoàn Thanh 

Niên), vì nhóm này đã bị đốt cháy bởi 

biến cố Tân Cương. Có thể là Tập Cận 

Bình, người tiến thân từ các tỉnh trù 

phú vùng duyên hải, nhảy vọt lên Phó 

Chủ tịch nước sau khi nắm chức Bí 

thư Thượng Hải (2006), rồi Ủy viên 

Ban thường vụ Bộ Chính Trị (2007), 

và có nhiều khả năng được bình chọn 

vào Quân Ủy Trung Ương. Chúng ta 

mong được nhìn thấy CHND Triều 

Tiên sẽ thoát khỏi đói nghèo và tiến 

dần tới lộ trình thống nhứt với Nam 

Hàn trong hòa bình như Đông Đức đã 

làm cách nay hai thập niên. Chúng ta 

sẽ có nhiều hy vọng nhìn thấy nền 

kinh tế thế giới phục hồi nhờ có 

những điều chỉnh cần thiết giữa các 

quốc gia phát triển và đang phát 

triển. Sau cùng, chúng ta hy vọng 

vấn nạn nóng ấm toàn cầu sẽ được 

quan tâm đúng mức tại Copenhagen 

vào năm tới. Nếu các giấc mơ trên 

đây trở thành hiện thực, chúng ta có 

thể chứng kiến một kỷ nguyên thịnh 

vượng cho Châu Á—Thái Bình Dương 

nhằm phục vụ cho toàn thể nhân loại. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng không loại 

trừ trường hợp xấu nhứt có thể xảy ra 

vì sự tham lam và ích kỷ của con 

người.  Hoặc vì nhu cầu tiêu thụ kho 

võ khí khổng lồ của các cường quốc, 

vì không còn con đường nào khác để 

giúp nền kinh tế thế giới phục hồi khi 

nó rơi vào chu kỳ thứ hai của hình W. 

Hoặc vì nhu cầu năng lượng của mỗi 

nước, vì chủ nghĩa chủng tộc tiếp tục 

dâng cao tại Trung Quốc, vì hòa bình 

vẫn là điều không tưởng cho thế giới 

Hồi giáo và vì mối đe dọa nóng ấm 

toàn cầu không được giải quyết. 

Trong trường hợp này, nhân loại sẽ 

khó tránh khỏi một cuộc Thế Chiến 

III để có một trật tự thế giới mới và 

để ổn định nền kinh tế thị trường. 

Bên cạnh đó, đây là cơ hội để có ―làn 

ranh cố định cho thế giới Hồi Giáo‖ và 

quan trọng hơn cả là để đưa nhân loại 

ra khỏi họa ―Đại Hồng Thủy‖.  

Năm 2012 được cho là mốc thời gian 

để đo lường giữa sáng và tối. Sự thay 

đổi dựa vào nhiều yếu tố tại các quốc 

gia ASEAN, thế giới Hồi giáo, sự phục 

hồi của nền kinh tế và các vấn đề liên 

quan thay đổi khí hậu. Tùy theo mức 

độ mà các giả thuyết trên trở thành 

hiện thực hay chỉ là những tuyên 

truyền nhằm tô điểm cho một giai 

đoạn hòa bình giả tạo, chúng ta sẽ 

thẩm định được sự sáng và sự tối 

vậy. 

Huỳnh Công Luận                                                                    

Tài Liệu Tham Khảo: 

[1] Kim Ghattas, BBC News; Obama tìm cách 

trấn an đồng minh châu Á 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/

world/2009/11/091112_obama_asia_analysis.sh

tm 

[2] Mai Vân, RFI; Mỹ-Nhật nỗ lực làm dịu tình 

hình trƣớc chuyến công du của Obama; Bài 

đăng ngày 12/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày 

12/11/2009 17:04 TU.    http://www.rfi.fr/

actuvi/articles/119/article_5672.asp 

 [3] VOA News; 13/11/2009; Kỳ tăng cường 

'cách tiếp cận mới với ASEAN‖ 

http://www.voanews.com/vietnamese/mobile/

displaystory.cfm?id=375873&metadataid=1340 

[4] Hồng Minh; Hoa Kỳ - Trung Quốc: Hợp tác 

thực dụng; BBC News; Cập nhật: 14:16 GMT - 

thứ ba, 17 tháng 11, 2009; http://

www.bbc.co.uk/vietnamese/

forum/2009/11/091117_china_us_opinion.shtml 

Ảnh: Washington Post 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/11/091112_obama_asia_analysis.shtm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/11/091112_obama_asia_analysis.shtm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/11/091112_obama_asia_analysis.shtm
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5672.asp
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5672.asp
http://www.voanews.com/vietnamese/mobile/displaystory.cfm?id=375873&metadataid=1340
http://www.voanews.com/vietnamese/mobile/displaystory.cfm?id=375873&metadataid=1340
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/11/091117_china_us_opinion.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/11/091117_china_us_opinion.shtml
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Những sự nhiêu khê khi mua đất 

Nói đến đất đai là ta nghĩ ngay đến 

sự phiền toái mà người dân phải chịu. 

Dù luật đất đai đã được Quốc hội 

thông qua và có hiệu lực từ lâu, 
nhưng người dân mãi cứ lao đao khốn 

đốn khi đến cơ quan công quyền làm 

thủ tục về đất đai. 

Hiện nay trên địa bàn toàn quốc vẫn 

còn đây đó rất nhiều nơi thuộc dạng 

quy hoạch treo, kết quả là nhiều 
người có đất mà không thể làm gì: 

xây nhà không được, bán cũng không 

xong. Nhiều người phải hạ giá bán 
thật rẻ và bằng giấy tay. Hậu quả là 

người mua sau lại phải gánh chịu, vì 

lỡ trót không biết đất bị nằm trong 

quy hoạch treo. 

Trong vai người đi mua đất, tôi đến 

khu vực đường Nguyễn Gia Thiều, 

phường 12 thành phố Vũng Tàu, và 
được một ông chủ đất giới thiệu một 

lô đất với giá khá bèo cùng với sổ đỏ. 

Tuy nhiên, đất đó chỉ là đất trồng cây 
lâu năm có thời hạn. Ông chủ hứa sẽ 

bao từ A đến Z về mặt giấy tờ. Vì cẩn 

thận nên tôi lên liên lạc với Phòng Tài 
nguyên Môi trường thành phố Vũng 

Tàu, được ông Khải – Trưởng phòng 

cho biết vùng đó đã quy hoạch chi 
tiết 1/500, và là khu vực xây nhà lầu 

9 tầng nên có mua thì cũng chẳng 

làm được gì. Nhưng sau đó vẫn có 

người mua mảnh đất ấy và vẫn xây 
nhà đàng hoàng. Thật là dân liều có 

khác! 

Nhiều người mua đất ở dạng này như 
đánh bạc hên xui. Việc quy hoạch sau 

này tính sau, trước mắt chỉ cần ―biết 

điều” với chính quyền địa phương là 
xong. Còn nghĩ về quy hoạch ư? Có 

khi cả hàng mười năm trời mà dự án 

vẫn nằm tắm nắng.. 

Những vùng đã quy hoạch, đất lên 

dạng thổ cư1 thì bài viết này không 

bàn đến. Nhưng nếu bạn mua đất đai 

thuộc dạng trồng màu2 tại các vùng 
ngoại thành, hay vùng quê thì hơi 

phiền toái. Việc tách sổ3 chỉ cấp cho 

những người mua đủ 500 mét 

vuông trở lên. Nhưng thường người 

mua đất tại vùng quê thì chỉ đủ khả 
năng mua 100 mét vuôn: kết quả là 

nhiều trong số họ không mua được. 

Chỉ có các ―tư bản đỏ‖ mới thừa tiền 

mua đất phân lô để kinh doanh. Dân 
nghèo thì không tấc đất cắm dùi. 

Thật bất công! 

Khi mua không được đất để làm sổ, 
nhiều người phải làm theo kiểu mua 

giấy tay bất hợp pháp. Hoặc để được 

nhà đầu tư tách sổ, thường nhiều 
người xúm lại hùn để đủ mua 500 

mét vuông. Kết quả là một sổ đỏ4 chỉ 

có một người nào đó giữ, bốn người 
còn lại nhận bản sổ đỏ photocopy, và 

thậm chí còn không có tên mình. Việc 

này có thể dẫn đến nhiều tranh chấp 

đất đai trong tương lai, vì chính nhà 
nước đã tạo những luật khó khăn như 

trên.  

Luật mỗi vùng mỗi khác, tại sao? 

Có lần một cò đất dẫn người dân Sài 

Gòn đi xem mấy công đất trồng cây 

lâu năm tại  Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Khi chuẩn bị thủ tục sang 

tên, các cô Thanh Trúc và Thiên Kim, 

nhân viên thụ lý hồ sơ tại quầy tiếp 
dân của Uỷ ban Nhân dân huyện 

Long Điền hướng dẫn giải thích chỉ lô 

đất thổ cư một trăm phần trăm thì 
mới khỏi bàn, mua sao cũng được. 

Phần còn lại các lô đất có ít nhiều là 

đất trồng trọt phải về địa phương xin 

chứng nhận tình trạng hạn điền5 thì 
mới giải quyết (cho mua). Những 

người này sau đó đi tìm một lô đất 

khác tại huyện Tân Thành, cũng 
thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và được 

một nhân viên môi giới bất động sản 

giới thiệu một lô đất trồng cây lâu 
năm6 tại xã Mỹ Xuân. Những người 

khách Sài Gòn còn đang băn khoăn 

về việc mất công trong việc chứng 
hạn điền, thì nhân viên môi giới này 

cam kết là không cần làm thủ tục 

chứng nhận hạn điền. Để chứng minh 

độ tin cậy, anh ta dẫn khách đến gặp 
bà Trưởng phòng Huyện Tân Thành 

và nghe chính bà xác nhận. 

Từ những điều trên ta thấy ngay cùng 
một tỉnh khác huyện mà cách giải 

quyết cũng khác. Như vậy giữa 

huyện Long Điền và huyện Tân 

Thành, chính quyền địa phương nào 
làm đúng luật? Chính quyền nào 

nhũng nhiễu dân? 

Muốn phạt, lờ tuỳ ý 

Riêng Sài Gòn, một đô thị rộng lớn 
nhất nước Việt Nam, việc làm tắc 

trách và bất nhất tại quận 12 cũng 

không kém (khi trước nguyên là 
huyện Hóc Môn tách ra). 

Trước đây, gần cụm Công Nghiệp 

Quang Trung và kênh Trần Quang Cơ  
có một khu đất rộng mấy hectare, 

thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, 

quận 12, được Ủy ban Nhân dân quận 
12 quy hoạch chi tiết theo mẫu nhà 

lầu. Mẫu nhà được quy chuẩn, bao 

gồm một trệt, một lửng, một lầu: chỉ 

tính từng trệt bề cao chuẩn đã lên 
đến 5m2. Theo quy định mỗi nhà 

phải có khoảng lùi phía sau là 1,5m. 

Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực này 
nhà lớn nhà nhỏ xây không theo một 

trật tự nào ( xem ảnh 1- 4). Nhà tự 

phát thì mọc lên như nấm và không 
chừa khoảng lùi như đã được quy 

định (xem ảnh 5 & 6).  

Khi một chủ đầu tư tên T.T.T.T đặt 
viên gạch đầu tiên lên xây thì bị ban 

xây dựng phường Hiệp Thành triệt, 

bắt phải làm giấy phép. Khi lên 
phòng quản lý đô thị quận 12 thì bị 

nhân viên buộc đi tới đi lui gần sáu 

tháng ròng, bắt phải vẽ  đi vẽ  lại cho 

đúng y mẫu nhà  mà  UBND quận 12 
duyệt năm 2001 (http://

www.phapluattp.vn/273980p0c1027/

se-xac-nhan-lai-ban-ve-moi.htm). 
Ngược lại, theo chúng tôi chứng kiến 

và chộp hình thì phía sau lô của chủ 

đầu tư vừa nêu, một chủ đầu tư khác 
ngang nhiên xây nhà đúc kiên cố, sai 

quy định và vẫn không chừa khoảng 

lùi! 

Cơ quan trách nhiệm cần lên 

tiếng  

Việc mỗi nơi làm mỗi kiểu, cũng như 

việc gây rắc rối một chủ đầu tư này, 
hoặc phớt lờ một chủ đầu tư khác, 

hẳn phải có sự hiện diện của TIỀN. 

GIẢI QUYẾT ĐẤT ĐAI—

CẤP PHÉP XÂY DỰNG: 

TUỲ HỨNG HAY 

THAM NHŨNG? 

http://www.phapluattp.vn/273980p0c1027/se-xac-nhan-lai-ban-ve-moi.htm
http://www.phapluattp.vn/273980p0c1027/se-xac-nhan-lai-ban-ve-moi.htm
http://www.phapluattp.vn/273980p0c1027/se-xac-nhan-lai-ban-ve-moi.htm
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Hiện tham nhũng là căn bệnh ung 

thư tại Việt Nam nhưng chỉ được 

điều trị bằng thuốc cảm. Cấp lớn 
tham nhũng lớn, cấp nhỏ tham 

nhũng nhỏ. Chỉ có người dân vô tội 

lảnh chịu tất cả thiệt thòi. Nhà nước 

lâu nay luôn có câu:  ―Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra‖. Báo 

chí thay mặt người dân phản ảnh 

những tiêu cực nêu trên nhưng các 
cơ quan trách nhiệm chỉ đáp lại 

―việc đầu vẫn còn đấy‖, hoặc ―sai 

đâu sửa đó, sửa đó mà có xong đâu 
(!)‖. Cơ quan có trách nhiệm nên 

cùng lắng nghe tiếng nói công luận 

để vào cuộc giải quyết theo đúng 
quy định của pháp luật và quan 

trọng hơn hết, cho người dân bớt 

khổ.  

 

PHAN THÁI DƢƠNG 

Sài Gòn, 29.11.2009 

 

Chú thích: 

Đất thổ cư: Đất được nhà nước công 

nhận xây dựng và sử dụng lâu dài. 

Đất màu: Đất trồng trọt không được 

phép xây cất, có thời hạn nhất định 
(khoảng vài chục năm tùy loại đất. Có 

các loại sau: a) Đất trồng cây lâu năm 

với thời hạn cao nhất là 50 năm, b) Đất 
thổ vườn, hoa màu thời hạn được cấp 

thời hạn thấp hơn, c) Đất trồng lúa, 

thường là 10 đến 12 năm, khi hết hạn 
phải xin cấp gia hạn vào sổ đỏ tức giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo 
Luật Đất đai thì người dân được cấp sổ 

đỏ sử dụng đất màu (gọi chung là nông 

nghiệp) mà không canh tác trong một 
năm sẽ bị nhà nước thu hồi). 

Tách sổ: Khi có sự giao dịch chuyển 
nhượng (theo Luật Đất đai thì đất là của 

nhà nước nên trong các văn tự không 

dùng là bán) thì chủ đất khi muốn bán 
một phần đất phải làm thủ tục tách thửa 

để sang tên theo người mua. 

Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Do bìa được in màu đỏ nên gọi tắt 

thành sổ đỏ. 

Hình trạng hạn điền: Theo giải thích 

của Ủy ban Nhân dân Huyện Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì dân ngoại 
tỉnh muốn mua đất nông nghiệp tại địa 

phương này phải về địa phương nơi 
người mua cư ngụ xác nhận tình trạng 

hạn điền, nghĩa là họ đã sở hữu bao 

nhiêu đất đai tại địa phương, và từ đó 
UBND nơi có đất mà người định mua mới 

xem xét giải quyết. 

Đất trồng cây lâu năm: Một trong các 

loại đất nông nghiệp được cấp có thời 

hạn, Xem chú thích: Đất màu 

1   2 

3  4 

5  6 
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Thất nghiệp, thiếu vắng các trung 

tâm kinh tế, và dân số già cỗi là 

những gánh nặng lớn của những 

«Länder mới» này. 

Mairie de Vergès 

Ngày thống nhất nước Đức, Thủ 

tướng Helmut Kohl đă hứa về một 

«viễn cảnh tƣơi sáng» cho những 

người đồng bào Đông Đức. Nhưng 

người ta cũng tiên đoán những viễn 

cảnh mờ mịt khác cho họ – như số 

phận của Mezzogiorno, phần phía 

nam Italia, chìm ngập trong khó khăn 

kinh tế triền miên. Hai mươi năm sau, 

nước Đông Đức cũ ra sao? Bản phân 

tích nổi lên những sắc màu đối lập. 

«Không ra trắng, cũng không ra 

đen» theo lời bà Thủ tướng Angela 

Merkel. 

Mảng màu tối nhất bức tranh, nạn 

thất nghiệp. Những «Liên bang mới» 

đă phải trả giá đắt để tái cơ cấu lại 

nền kinh tế, để rồi lại bị nhận 

chìm trong nạn thất nghiệp, điều mà 

thời kỳ CHDC Đức cũ không bao giờ 

gặp phải. Ngay cả khi con số thất 

nghiệp giảm dần những năm gần 

đây, tỷ lệ người không có việc làm 

vẫn luôn hai lần cao hơn so với phía 

Tây (11,8% so với 6,6% vào tháng 

10 vừa rồi). 

Điều trớ trêu là thị trường lao động dù 

đầy rẫy người không việc làm, lại vẫn 

cháy lao động có trình độ cao. Kể từ 

năm 1990, 1,8 triệu người đă rời bỏ 

nước CHDC Đức cũ để tìm kiếm cơ hội 

tại Tây Đức. Và cuộc di dời vĩ đại vẫn 

tiếp tục diễn ra, đặc biệt là với những 

thanh niên vừa có bằng cấp. Trung 

bình, cứ muời phút lại có 

một người Đông Đức ra đi 

lập nghiệp ở nơi khác. 

Đương nhiên sẽ là sai lầm nếu chúng 

ta chỉ dừng lại trên những con số 

này. Khoảng cách với nước CHLB Đức 

cũ vẫn còn nhưng đă giảm đi rất 

nhiều 20 năm qua. «Chúng ta không 

nên so sánh theo cách trông chờ 

những điều không tưởng», giám đốc 

học viện IW – gần với liên đoàn chủ 

doanh nghiệp, ông Michael Hünther 

nói. Theo ông, «Quá trình phát 

triển kinh tế các bang phía Đông 

không chậm như người ta thường 

nghĩ». Một nghiên cứu của IW đă chỉ 

ra mức sống đo bằng GDP đầu người 

tại Đông Đức cũ đă đạt 70% so với 

Tây Đức, trong khi vào năm 1991 tỷ 

lệ này mới chỉ là 30%. 

Dưới sự hòa nhập của dòng chảy tài 

chính kể từ ngày thống nhất, nước 

Bản đồ tương quan hai nước Đức 

cũ: Tăng Trưởng và Thất nghiệp . 

Nguồn : Bundest Deustche Bank 

(chuyển ngữ tiếng Việt bởi người 

dịch) 

CHDC Đức xưa được tái thiết và hiện 

đại hóa hoàn toàn. Công nghiệp đă 

chiếm lại ưu thế và năng suất lao 

động đă tăng gần như gấp đôi. Một 

số vùng tỏa sáng vì thu hút được các 

lĩnh vực công nghệ cao: công nghiệp 

điện mặt trời tại Saxe-Alhalt, công 

nghiệp vi điện tử tại Saxe, công 

nghệ quang học tại Thuringe. «Tương 

lai của những liên bang mới nằm tại 

đó, công nghệ phải là động lực phát 

triển của họ,» Udo Ludwig từ học viện 

dự báo Halle (IWH) khẳng định. 

«Riêng về kinh tế, các vùng phía 

Đông sẽ bắt kịp mức trung bình tại 

Nền Kinh Tế CHDC Đức 

Xƣa Đang Hồi Phục Nhƣng 

Vẫn Chịu Thiệt Thòi 

Những dòng chảy tài chính khổng lồ kể từ 1991 

Theo một nghiên cứu của học viện kinh tế Halles (IWH), tổng 

dòng chảy tài chính giữa hai phía Đông và Tây nước Đức đă 

đặt 1300 tỷ Đôla tính từ năm 1991. Đặc biệt, những dòng 

chuyển tiền lớn nhất đều nằm trong 10 năm vừa qua. Nước 

«CHDC Đức» cũ sẽ buộc phải ngừng nhận các khoản Hỗ trợ tài 

chính vào cuối năm 2019, khi Chương trình Hỗ trợ của chính 

quyền Liên bang nhằm phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng cho 

nước Đức thống nhất, bắt đầu năm 1991, ngừng hoạt động. 

Trước những kết quả chậm trễ của quá trình tái thiết, một 

chương trình thứ II đă được thông qua và đi vào hoạt động từ 

năm 2005. Quỹ của Chương trình này được xây dựng từ một 

danh mục Thuế Hỗ trợ cộng đồng, đánh trên tiền lương của 

người dân cả hai bên Đông Tây. Dòng tiền này đă gây nên 

những cuộc tranh luận nóng bỏng. Theo IWH, hai phần ba tiền 

của Quỹ đều nhằm mục đích hỗ trợ xã hội, thay vì phục vụ đầu 

tư kinh tế tại phía Đông. 

Theo Le Monde 10/11/2009  

Đông A  
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các vùng phía Tây vào năm 2019» Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ mới, chịu trách 

nhiệm về việc tái kiến thiết phía 

Đông, ông Thomas de Maizière ước 

tính. Viễn cảnh này xem ra quá lạc 

quan. Phần lớn các chuyên gia đều 

cho rằng giả thiết hai nước Đức cũ 

bắt kịp nhau hoàn toàn là không 

tưởng. Một số khác lại cho rằng đã 

đến lúc phải chấm dứt việc so sánh 

Đông – Tây như hai khối đối lập: việc 

so sánh này không thể hiện tầm liên 

bang của một nước Đức thống nhất. 

Khoảng mười năm nữa, những bang 

mới năng động nhất của Đông Đức cũ 

sẽ bắt kịp những vùng chậm tiến 

nhất của Tây Đức, như Schleswig-

Holstein hay Rhénanie-Palatinat. 

Vào thời điểm hiện tại, theo ông Lud-

wig, phía Đông là một không gian 

chung sống của «những cảnh quan 

rực rỡ, và la liệt những khu vực buồn 

tẻ». Ông nói «Có những điểm mạnh, 

những cũng có những điểm yếu dai 

dẳng.» Nước CHDC Đức cũ không có 

những trung tâm kinh tế lớn và 

những doanh nghiệp lớn. Không có 

doanh nghiệp nào trong DAX – chỉ số 

của thị trường chứng khoán Francfort

–chịu đặt trụ sở tại Đông Đức. Nền 

kinh tế phía Đông bao gồm hầu hết 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đa 

phần còn tồn tại từ thời Đông Đức cũ. 

Các doanh nghiệp này còn xa mới có 

thể có năng lực cạnh tranh lớn như 

các doanh nghiệp cùng cỡ ở phía Tây, 

cũng như có thể tham gia xuất khẩu 

tương tự. 

Những yếu kém hệ thống đă giúp 

kinh tế phía Đông bớt chịu thiệt thòi 

những tháng vừa qua. Sự sụp đổ của 

các thị trường thế giới đă làm cho 

phía Tây không còn quá áp đảo khi 

người ta so sánh với phía Đông. Tuy 

nhiên một khi được hồi phục, «lợi 

thế» tạm thời này sẽ lại kéo tụt phía 

Đông xuống. Đặt biệt là trên lĩnh vực 

thương mại quốc tế, khi mà 

động lực phát triển của nước Đức 

hiện tại là xuất khẩu. 

Theo các chuyên gia, các bang phía 

Đông sẽ phải đối mặt với vô số thách 

thức trong những  thập kỷ tới nếu họ 

muốn đuổi kịp phía Tây. Trước hết, 

phải học để tồn tại mà không cần các 

chương trình trợ cấp chính phủ liên 

bang : chương trình trợ cấp vì thống 

nhất, và các chương trình trợ cấp 

hoàn cảnh khác sẽ chấm dứt vào cuối 

năm 2019. Tiếp đó, phải chinh phục 

các thị trường mới bằng việc phát 

triển các sản phẩm sáng tạo. Cuối 

cùng, phải tìm được câu trả lời cho thị 

trường lao động bất cân đối bởi dân 

số đang già đi và tình trạng di dời về 

phía Tây vẫn tiếp diễn. 

Các nhà kinh tế mong muốn cải thiện 

việc đào tạo, và trao nhiều cơ hội 

hơn cho những thanh niên mới tốt 

nghiệp, đặc biệt là về tiền lương, để 

chặn nạn «chảy thoát chất xám». 

Mức lương trung bình tại phía Đông 

được ước tính chỉ bằng 81% mức ở 

phía Tây. Trong một nghiên cứu được 

công bố vào tháng 9, ngân hàng Liên 

bang Đức Deutsche Bank đã cảnh báo 

sự không hài lòng của người dân về 

chênh lệch mức sống. Báo cáo này 

ghi rằng «Quá trình phát triển kinh 

tế là không cùng nhịp, và công 

dân Đức bực mình.» 

 

Dịch từ báo Le Monde 10/11/2009 

Đông A 

Sony Center, Potsdamer 

Platz, trung tâm mua bán, 

nhà hàng, cinéma, giải trí 

tại Berlin được giới trẻ ưa 

thích tụ tập đến đây chơi 

vào cuối tuần 

Bán bánh mì xúc xích 

dạo, anh sinh viên đi làm 

thêm này đã phải cõng 

toàn bộ gánh hàng của 

anh, bao gồm hơn chục ổ 

bánh mì nhỏ, vài chục xâu 

xúc xích, ba bốn lọ tương, 

và ít thức uống. Với gánh 

hàng như vậy anh chỉ đóng 

một số thuế nhỏ, bằng 

không nếu quầy hàng là xe 

đẩy, gánh hàng như bên 

nhà, tiền thuế sẽ khá 

nặng. 

(Ảnh Việt Quốc)   
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Tiêu Điểm 

Ngƣ Dân Việt Nam 

Lễ Hội Nghinh Ông Cần Giờ 

Ngƣ Dân Thành Dân Quân:Thảm hoạ phía trƣớc 

Trung Quốc Tấn Công Ngƣ Dân Việt  

Ảnh : Hoàng Anh 

Đìu hiu cảng cá miền Trung 

Nồng Mặn “Mảnh Hồn Làng” Ngƣ Phủ 
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Lễ Hội Nghinh Ông Cần Giờ 

Hằng năm, cứ đến dịp Tết Trung Thu ngư dân huyện Cần Giờ ở Sài Gòn lại náo nức tổ 

chức lễ hội Nghinh Ông. Nghinh Ông tại Cần Giờ đã trở thành lễ hội quốc gia thu hút 

hàng chục ngàn người đến tham gia. Nhận được lời mời của một người bạn, tôi vội thu 

xếp đồ đạc làm một chuyến đi Cần Giờ để xem cho biết lễ hội diễn ra như thế nào. 

Nhộn Nhịp Cần Giờ  

Cần Giờ là một huyện nằm 

ở phía Đông Nam, cách 

thành phố Sài Gòn 60km, 

đó cũng là cửa ngỏ để vào 

cảng Sài Gòn. Tôi đến Cần 

Giờ cũng là lúc bóng tối 

vừa ập xuống. Vì lượng 

khách đổ xuống thị trấn 

Cần Thạnh bé nhỏ quá 

đông, nơi này trong một 

lúc đón nhận hàng chục 

ngàn khách du lịch, các 

khách sạn, nhà trọ không thể nào giải quyết được 

khâu lưu trú cho khách. Tuy vậy, các cơ sở kinh do-

anh lưu trú tại đây đã cực kỳ nhanh nhạy trong việc 

kinh doanh, họ cho thuê những chiếc lều nhỏ cho 

khách du lịch. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào 

đành phải thuê lấy hai chiếc lều được đặt ngủ ngoài 

trời. Giá cả vào mùa lễ hội cũng tăng lên vùn vụt. 

Nếu một chiếc lều được thuê không phải vào ngày lễ 

hội giá chỉ có khoảng 20-30 ngàn, thì đến ngày lễ 

giá tăng lên đến 120 ngàn. Tương tự, giá của phòng 

trọ chỉ khoảng vài chục ngàn đến một trăm ngàn thì 

ngày lễ hội lên đến bốn trăm ngàn mà lại không có 

phòng để thuê. 

Có rất nhiều trò chơi, gian hàng buôn bán được 

trưng bày trong lễ hội, từ dân gian như đẩy gậy, bịt 

mắt đập trống, đi cà kheo cho đến những trò như 

nhảy theo điệu nhạc… nhưng thu hút đông đảo 

người vào xem nhất vẫn là sân khấu văn nghệ một 

lượng dân chúng vào xem và cổ vũ do có ca sĩ từ 

Sài Gòn xuống trình diễn. Cảnh quan được trang 

hoàng bằng muôn ngàn bóng đèn với đầy đủ màu 

sắc làm cho lễ hội thêm phần lung linh. 

Nghinh Ông 

Sáng hôm sau vẫn là chương trình được nhiều 

người mong đợi. Mãi đến 10 giờ nghi thức Nghinh 

Ông mới được bắt đầu. Đầu tiên, những người chức 

www.chudu24.com 
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sắc trong đình mang kiệu từ lăng Nam Hải đi theo 

trục đường chính để đến với bến tàu. Hai bên đường 

là lớp lớp người dân và nối đuôi theo kiệu Ông. 

Ngay ngã tư là đoàn lân-sư-rồng đang múa để chào 

đón kiệu Ông. Những tưởng cũng cần phải nói thêm 

đôi chút về kiệu Ông. Kiệu Ông đơn giản là mô hình 

một chiếc kiệu nhưng được sơn son thiếp vàng và 

nhỏ hơn so với một chiếc kiệu để rước đón vua 

chúa, quan lại bình thường. Nó gần giống như một 

cái bàn thờ, trong đó có bình nhang, hoa, rượu…do 

một nhóm khoảng 8 thanh niên khiêng vác trên vai 

đi sau một vị chức sắc có nhiệm vụ dẫn đường và 

trước đó là dàn trống, chiêng. 

Khi tôi đi tới bến tàu thì người dân đã tụ tập khá 

đông đảo, phải có đến hàng ngàn người chứ không 

ít. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng 

máy nổ từ những chiếc ghe đang đậu gần bờ để 

chuẩn bị nghinh Ông làm khuấy động cả một vùng. 

Từ những chiếc ghe được trang hoàng rất lộng lẫy, 

ghe nào đi nghinh Ông cũng đều được giăng đầy cờ 

đuôi nheo các thứ với đầy đủ màu sắc. Những chiếc 

ghe không đi nghinh thì đơn giản hơn, tuy thế, vẫn 

có một mâm cúng Ông trên boong thuyền các 

boong thuyền. Mọi người ai cũng háo hức, tranh 

giành nhau làm sao để lên được một chiếc ghe nào 

đó để ra khơi nghinh Ông. Tôi nhận thấy ở bên tàu 

có hơn 200 chiếc ghe nhưng dường như số lượng ấy 

không đủ để có thể chở hết khối lượng người quá 

đông đúc thế này. Trên mỗi chiếc ghe, chủ ghe đã 

để sẳn rất nhiều nước uống, bia bọt, thịt heo, gà 

các loại và đương nhiên là không thiếu mâm cúng, 

bánh trái để nghinh Ông. Mọi người khi đã lên ghe 

đều được chủ ghe đối xử bình đẳng, đều được ăn 

uống no say và mọi thứ đều được miễn phí. Với 

những ngư dân, thì ngày Nghinh Ông là ngày mà họ 

vui chơi thoải mái, khoản đãi mọi người là một niềm 

vui đối với họ. 

Kẻ đi ngƣời ở 

Có một vài người vì chậm chân nên đã không chen 

để có thể lên được ghe đi nghinh Ông đành quay về 

trong tiếc nuối, đáng buồn là trong số đó lại có tôi 

cùng những người bạn. Tuy vậy, chính vì sự nô nức, 

háo hức ở đây cũng đủ làm cho tôi thấy phấn khởi. 

Bạn tôi, một người dân Cần Giờ đã cho hay, việc 

nghinh Ông còn tùy thuộc vào việc xin keo. Nếu 

Ông chứng sớm thì về sớm, còn không thì phải chạy 

cho đến Vũng Tàu có khi còn xa hơn nữa. Để đi 

nghinh Ông thì ghe rước kiệu Ông đi hàng đầu, hai 

bên có ghe của hải quân đi theo hộ tống nhằm 

không cho phép bất cứ chiếc ghe nào có thể vượt 

mặt ghe Nghinh Ông. Những chiếc ghe đi sau cứ 

thế mà say sưa, hát hò với những thứ có sẵn trên 

ghe. Chủ ghe tin rằng, việc đi nghinh Ông sẽ mang 

lại cho họ một mùa ấm no, boong cá đầy ghe. 

 

Hoàng Anh 
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ĐÌU 

HIU 

CẢNG 

CÁ 

MIỀN   

TRUNG 
Biển của mình, đảo của mình, nhưng mỗi 

lần ra khơi là cứ nơm nớp lo sợ. Mỗi lần 

thấy tàu Trung Quốc thì ngư dân Việt 

Nam chỉ có cách quay đầu tránh né. Đánh 

bắt cá mà chẳng khác đi ăn cướp!  

Những ngày vừa qua, ngư dân nhiều tỉnh ven 

biển Miền Trung như Hòn Rớ – Khánh Hòa, Mỹ 

Á – Quảng Ngãi, Thanh Khê – Đà Nẵng… đang 

lâm vào cảnh khốn cùng. Hầu như mọi ngã 

đường ra biển đều bị phong tỏa do lệnh cấm 

đánh bắt cá ngoài Biển Đông của Trung Quốc.  

Những tháng trước, cảng cá Mỹ Á có rất nhiều 

tàu bè nhập cập cảng với hàng tấn cá mực. Từ 

khi ―lệnh cấm‖ ban hành, không khí nhộn nhịp 

của cảng Mỹ Á trở nên vắng vẻ, đìu hiu hơn. 

Nay chỉ toàn những tàu đánh bắt gần bờ, 

chiều hôm trước đi, sáng hôm sau về với 

lượng cá thu được rất ít, có tàu còn về không. 

Số lượng tôm cá đánh bắt về không đủ để 

cung cấp cho người tiêu dùng. Hàng chục 

thương lái tranh nhau mua những sọt cá, phần 

nhiều  toàn loại nhỏ. Những loại tôm, cá ngừ, 

mực loại lớn hiện muốn thu mua rất hiếm.  

Cách cảng cá Mỹ Á mấy trăm kilomét đường 

bộ là những con tàu trị giá từ 1 tỷ – 2 tỷ đồng 

của ngư dân tại Hòn Rớ – Khánh Hòa . Tất cả 

cũng không thể ra khơi vì lệnh cấm đánh bắt 

cá ―quái gở‖ này. 

Ngư dân Nguyễn Văn Đào quê ở Thạch Bi – 

Đức Phổ, Quảng Ngãi neo tàu tại cảng cá Hòn 

Rớ bức xúc bày tỏ:  

―Tàu đánh cá của mình, giờ chỉ đi ven biển và 

khu vực đảo Bạch Long Vỹ, chứ ra khoảng 60 

hải lý tính từ đất liền, là bị tàu Trung Quốc 

đuổi bắt rồi. Đang mùa đánh bắt, mà phải tạm 

dừng gần tháng nay, lỗ mấy chục triệu rồi, 

chắc mấy bữa nữa phải liều ra khơi thôi.‖ 

Tương tự như cảng Hòn Rớ – Khánh Hòa, những 

chiếc tàu bạc tỷ của ngư dân làng chài Thanh 

Khê - Đà Nẵng cũng lao đao không kém. 

―Còn người còn của, chứ biết làm cách nào. Mấy 

thế hệ nhà tôi sống nhờ vào biển rồi, giờ về đất 

liền lấy gì mà ăn, lại loanh quanh với nghề phụ 

hồ, thu nhập 40.000/ngày thì sống sao nổi,‖ 

ngư dân Đoàn Văn Tám sống tại làng chài 

Thanh Khê – Đà Nẵng, thở dài cho biết. 

―Biển của mình, đảo của mình, mà mỗi lần ra 

khơi là cứ nơm nớp lo sợ. Đánh bắt cá mà chẳng 

khác nào đi ăn cướp, tàu Trung Quốc mà thấy 

được là chỉ có cách vứt hết mà chạy!” 

 

Maiky Vy  
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Cách cảng cá Mỹ Á mấy trăm km đường bộ là những 

con tầu trị giá từ 1tỷ – 2 tỷ của ngư dân tại cảng 

Hòn Rớ – Khánh Hòa . Tất cả cũng không thể ra khơi 

vì lệnh cấm đánh bắt cá ―quái gở‖ này. 

Ngư dân Nguyễn Văn Đào quê ở Thạch Bi – Đức Phổ 

Quảng Ngãi đang neo đậu tại cảng cá Hòn Rớ bức 

xúc nói: Tàu đánh cá của mình, giờ chỉ đi ven biển 

và khu vực đảo Bạch Long Vỹ, chứ ra khoảng 60 hải 

lý tính từ đất liền, là bị tầu Trung Quốc tấn công 

ngay. Đang mùa đánh bắt, mà phải tạm dừng gần 

tháng nay, lỗ mấy chục triệu rồi, chắc mấy bữa nữa 

phải liều ra khơi thôi.  

Tương tự như ở cảng Hòn Rớ – Khánh Hòa, những 

chiếc tầu bạc tỷ của ngư dân làng chài Thanh Khê – 

Đà Nẵng cũng lao đao không kém.  

Biển của mình, đảo của mình, mà mỗi lần ra khơi 

là cứ nơm nớp lo sợ. Đánh bắt cá mà chẳng khác 

nào đi ăn cướp, tầu Trung Quốc mà thấy được là 

chỉ có cách vứt hết mà chạy.Còn người còn của, 
chứ biết làm cách nào.  

Mấy thế hệ nhà tôi sống nhờ vào biển rồi, giờ về 

đất liền lấy gì mà ăn, lại loanh quanh với nghề 

phụ hồ, thu nhập 40.000/ngày thì sống sao nổi. 

Ngư dân Đoàn Văn Tám sống tại làng chài Thanh 
Khê – Đà Nẵng, thở dài cho biết. 

Biển Đông yêu dấu – liệu còn hay mất?!  

Phía Trước thân mời quý độc giả xem thêm 

các bài phóng sự đặc sắc khác của tác giả 

Maiky Vy tại: 

http://maikyvy.wordpress.com/ 

http:. //maikyvy.multiply.com/journal 
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Trần Quốc Tuấn 

Quốc hội Việt Nam đã thông qua 

luật dân quân tự vệ biển. Chưa 

biết lợi như thế nào, nhưng hại 

thì đã nhãn tiền.  

Sự kiện  

Tháng Giêng, 20051: Tàu hải quân 

Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Việt 

Nam ở vịnh Bắc Bộ và bắn 2 tàu ngư 

dân Việt Nam khiến 9 ngư dân Việt 

chết tại chỗ, 7 bị thường nặng. Tất 

cả ngư cụ bị tịch thu và 8 người 

sống sót bị bắt và bị Trung Quốc 

khởi tố tội ―hải tặc‖. Riêng tháng 6, 

2009, 37 ngư dân VN bị hải quân TQ 

bắt khi đánh bắt bình thường trên 

vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam; 

25 người được thả sau đó nhưng 12 

người bị Trung Quốc giữ lại đòi tiền 

chuộc. Và tháng 9, 2009, hơn 200 

ngư dân Việt Nam thuộc đảo Lý Sơn 

tránh bảo ở quần đảo Hoàng Sa thì 

bị lính TQ đánh đập, cướp ngư cụ và 

tài sản. 

Sau những sự kiện trên, một số giới 

chức Việt Nam như ông Chu Tiến 

Vĩnh, Cục Trưởng Cục Khai Thác và 

Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản đã kiến 

nghị thành lập đội tàu ngư chính bán 

quân sự có vũ khí tự vệ1. Ngày 23 

tháng 11, 2009, Quốc hội Việt Nam 

thông qua dự thảo luật dân quân tự 

vệ2. Khi được áp dụng trên biển vào 

năm 2010, “mỗi đội tàu cá sẽ có 

một tổ vừa đánh cá, vừa thi hành 

nhiệm vụ của dân quân, tự vệ; dân 

quân tự vệ biển sẽ được tổ chức 

theo cấp tiểu đội, trung đội, hay đại 

đội và sẽ được trang bị súng và sẽ 

phối hợp với biên phòng, cảnh sát 

biển và hải quân để bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ và bảo vệ ngư dân3”. 

Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn 

Khắc Nghiên, Thứ trưởng Quốc 

phòng Việt Nam lại trấn an “chỉ 

trong tình trạng chiến tranh thì dân 

quân, tự vệ trên biển mới được vũ 

Ngƣ Dân Thành Dân Quân:             

Thảm hoạ phía trƣớc 
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trang và trở thành lực lượng chiến 

đấu4”.  

Ngƣ dân với vũ khí những năm 

1980 

Trong khi dư luận trong và ngoài 

nước đã nhắc lại hồi thập niên 1980, 

khi xung đột Việt—Trung đang sôi 

sục và nạn hải tặc Thái Lan hoành 

hành, ngư dân Việt Nam đã được 

trang bị súng tự vệ nên không bị 

hiếp đáp trên biển. Điều này dẫn 

chứng việc vũ trang cho ngư dân 

phần nào mang lại hiệu quả. Tuy 

nhiên, nhiều biến chuyển trong ba 

thập niên qua khiến việc hợp pháp 

hoá ngư dân thành dân quân có vũ 

trang lần này sẽ mang lại thảm hoạ 

tang thương đến ngư dân vô tội. 

Thập niên 1980 chứng kiến cảnh 

ngư dân Việt Nam đánh cá theo 

đoàn, ngư dân tương đối được an 

bình khi mang súng trên vai khi 

đánh cá là vì nhiều lý do. 

Thứ nhất, sung đột biên giới Việt—

Trung vừa kết thúc, tinh thần chống 

ngoại xâm của toàn quân, toàn dân 

còn cao. Đảng Cộng sản Việt Nam 

không ngã về phía Trung Quốc mà 

đã nghiên hẳn theo Liên Xô. Việc 

này rõ ràng cho thấy Việt Nam đã 

không phải nhu nhường trước ngoại 

bang phương Bắc.  

Thứ hai, nhờ thế ngư ông thủ lợi5 vì 

lúc này Liên Xô và Trung Hoa còn là 

hai nước đối địch.  Vì là thành viên 

kinh tế của khối Comecon do Liên 

Xô lãnh đạo, và Hiệp Định Hợp Tác 

Hữu Nghị năm 1978 với Liên Xô, 

Việt Nam được Liên Xô viện trợ kinh 

tế và quân sự trị giá hàng tỷ Mỹ Kim 

mỗi năm. Sự hiện diện quân sự của 

Liên Xô tại Đà Nẵng và Cam Ranh 

cũng như các chuyên gia Liên Xô tại 

Việt Nam đã làm Trung Quốc phần 

nào e dè khi phải ―đụng‖ Việt Nam. 

Ngư dân Việt Nam trong thời điểm 

này được tạm yên ổn.  

Điểm thứ ba là nhờ vào cuộc Cách 

mạng Văn hoá bên Trung Quốc6. 

Trong thời gian này, hàng ngũ lãnh 

đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa cấu 

xé, thanh trừng nhau nhằm tranh 

giành quyền lực. Dư âm của một xã 

hội hổn loạn, nhiều người dân vẫn 

còn khi kỵ nhau, chủ nghĩa dân tộc 

bành trướng và bá quyền trong máu 

dân Trung Hoa tạm lắng dịu giữa 

những năm 1980. 

Thứ tư, trang thiết bị hải quân và 

quân sự của Trung Quốc hãy còn thô 

sơ vào những năm 1980. Và cuối 

cùng, nền công nghiệp Trung Quốc 

lúc ấy tương đối chưa phát triển nên 

nhu cầu thủy sản, dầu hoả và hải lộ 

tương đối chưa mãnh liệt như ngày 

nay. 

Thời thế đã khác  

Trong ba thập niên qua có lắm 

chuyện vật đổi sao dời, tình hình và 

sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày 

nay đã khác. Chủ nghĩa cộng sản 

bên Liên Xô và tất các nước xã hội 

chủ nghĩa ―anh em‖ Đông Âu của 

Việt Nam đã sụp đổ để chọn thể chế 

dân chủ đa nguyên. Liên Xô đã từ 

lâu không còn ―bảo kê‖ chính trị, 

quân sự, kinh tế và cũng không còn 

hiện diện ở VN.7  Đảng Cộng sản 

Việt Nam buộc phải quay lại ―bình 

thường hoá quan hệ‖ với Trung 

Quốc vào đầu thập niên 1990. 

Những nạn tham nhũng, quan liêu 

và kinh tế yêu kém khiến Việt Nam 

chậm tiến, dân không giàu và nước 

không mạnh. Trái lại, Trung Quốc 

thì trong ba mươi năm qua đã trở 

thành chủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Hải 

quân và quân sự Trung Quốc đã 

hiện đại hoá với hàng trăm tỷ đôla 

mỗi năm. Trung Quốc đã thành 

công phóng phi thuyền có người lên 

qũy đạo mặt trăng trong những 

năm vừa qua. Có thể nói chủ nghĩa 

bành trướng, bá quyền của người 

dân Trung Quốc đã hồi sinh. Chuyện 

biến ngư Việt Nam dân thành dân 

quân để họ ―bảo vệ‖ chủ quyền biển 

quốc gia là chuyện làm không thiên 

thời và sẽ gặp thảm bại.  

Xét về yếu tố ―điạ lợi‖ thì lại càng 

không ổn! Năm 2000, chính phủ 

Việt Nam đã âm thầm ký kết lãnh 

hải với Trung Quốc. Riêng điều này 

làm Việt Nam mất hàng nghìn kilo-

met vuông biển8. Những kết quả ra 

sao đến nay vẫn còn nhiều dấu hỏi 

và chính quyền Việt Nam vẫn chưa 

công bố. Tuy nhiên, những vùng 

biển mà ngư dân Việt Nam trước kia 

hành nghề thường xuyên nay đã 

xuất hiện những ―tàu lạ‖ có vũ 

trang, và chúng tùy tiện xua đuổi, 

bắt bớ, bắn giết. Vì vậy nếu ngư 

dân không thể phân biệt giữa vùng 

của ta và địch, nhưng được trang bị 

vũ khí để lui tới thì chẳng khác nào 

chơi dao.  

Yếu tố “nhân hoà” 

Riêng về những yếu tố ―nhân hoà‖ 

cũng đủ báo trước việc biến ngư dân 

thành dân quân sẽ gây nhiều thảm 
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bại thương đau.  

Hiện nay những ―tàu lạ‖ sát hại ngư 

dân Việt Nam không đơn giản là tàu 

hải tặc Thái Lan trong thập niên 

1980 mà là tàu chiến, hay tàu chiến 

được cải trang thành tàu ngư nghiệp 

của hải quân Trung Quốc8. Phía 

Trung Quốc sẽ chụp mũ ngư dân 

Việt Nam là ―cướp biển cải trang có 

vũ khí‖ và càng có ly để tùy tiện bắt 

giết họ như họ đã làm năm 20059,10. 

Trung Quốc cũng càng có lý để đưa 

thêm nhiều tàu chiến đến vùng biển 

của Việt Nam với lý do ―tuần tra 

đảm bảo an ninh” và “cướp” thêm 

lãnh hải của Việt Nam. Mặt khác, 

Trung Quốc sẽ cố tình xem tất cả 

tàu dân quân Việt Nam như một lực 

lượng quân sự của Việt Nam.  

Hiện nhiều dấu hỏi đang đặt ra về 

việc Quốc hội Việt Nam thông qua 

dự thảo luật dân quân mà không 

thăm dò ý kiến ngư dân. Việc ép 

ngư dân trở thành dân quân trên 

biển sẽ gây bức xúc trong cộng 

đồng ngư dân và dư luận. Hoả lực 

bán quân sự của tàu ngư dân Việt 

Nam không cách nào tương quan 

với hoả lực chính quy của tàu hải 

quân Trung Quốc. Ngư dân Việt 

Nam sẽ như trứng chọi đá khi tranh 

chấp thật sự xảy ra. Do nhiều chi 

phối, chuyện ngư dân vừa đánh cá 

vừa bảo vệ lãnh hải sẽ không hữu 

hiệu bằng tập trung toàn lực vào 

một công việc nhất định.  

Theo tình hình hiện nay, việc tối đa 

ngư dân có thể làm là dọ thám và 

truyền tin các ―tàu lạ‖ để lực lượng 

hải quân Việt Nam xử lý. Ngư dân 

chỉ muốn ra khơi để kiếm sống. 

Phần bảo vệ chủ quyền biển phải do 

hải quân, bộ đội biên phòng và lực 

lượng cảnh sát biển gánh vác. Lẽ ra 

công dân Việt Nam cần phải hưởng 

được quyền đảm bảo mưu sinh như 

Hiến pháp đã quy định. Đó là 

“quyền mƣu cầu hạnh phúc” mà 

ta đã nhắc tới bao đời nay. Đảm 

bảo quyền này cho dân tộc chính là 

trách nhiệm của những người lãnh 

đạo. Một khi họ không hoàn thành 

trách nhiệm và đi ngược lại lòng tin 

nhân dân, thì nhân dân có quyền 

đặt niềm tin vào người khác. Lý do 

thật đơn giản, nhân dân chính là 

người chủ của đất nước.  

 

Trần Quốc Tuấn 

Tham khảo: 
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4. http://www.minhbien.org/?p=1510 

5. http://countrystudies.us/vietnam/61.htm 
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Năm 2005 

Diễn biến 

Hai tàu đánh cá của ngư dân Việt 

Nam trong khi đang đánh cá tại vịnh 

Bắc Bộ đã bị tàu cảnh sát biển của 

Trung Quốc bao vây và nổ súng tấn 

công làm chết 9 người, 7 người bị 

thương và bắt giữ 8 người. Một tàu 

đánh cá và xác những ngư dân đều bị 

phía Trung Quốc mang về Hải Khẩu, 

Đảo Hải Nam. Một số tàu khác trốn 

thoát được trở về. 

Trên tàu của ông Nguyễn Phi Phường 

có 16 thành viên, 8 người bị bắn 

chết, 8 người bị bắt, trong đó có hai 

người bị thương.  

Trên tàu của ông Trần Văn Hoàn đến 

ứng cứu có 1 thuyền viên bị bắn 

chết, 5 người khác bị thương, và 

chiếc thuyền hứng hơn 400 vết đạn.  

Phản ứng của Việt Nam và 

Trung Quốc 

Năm ngày sau sự việc trên, báo chí 

Việt Nam mới loan tin và trước thông 

tin này, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam 

yêu cầu Trung Quốc cần cho điều tra 

và xử lý nghiêm những kẻ bắn chết 

người. Theo lời phát ngôn viên Bộ 

Ngoại Giao Việt Nam, "Việt Nam đã 

yêu cầu phía Trung Quốc có các biện 

pháp tích cực nhằm ngăn chặn và 

chấm dứt ngay những hành động sai 

trái trên, cho điều tra và xử lý 

nghiêm những kẻ bắn chết người." 

Theo điều tra của Bộ chỉ huy bộ đội 

biên phòng tỉnh Thanh Hóa, các tàu 

đánh cá Việt Nam đang ở trong phần 

lãnh hải Việt Nam khi bị tấn công. 

Các tàu Việt Nam khi đó đang ở 18°

16" vĩ độ bắc, 107° độ 6" kinh độ 

đông, cách đường phân định đến 10 

hải lý. 

Phía Trung Quốc nói những tàu trên 

xâm phạm bất hợp pháp chủ quyền 

của Trung Quốc và 

họ nổ súng để cảnh 

cáo những hải tặc. 

Nhưng qua bằng 

chứng, các hình ảnh ghe đánh cá 

không trang bị vũ khí. Những ngư dân 

trên phần lớn là dân thuộc xã Hoà 

Lộc, huyện Hậu Lộc, và xã Hoằng 

Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hoá. 

Ngày 15 tháng 1, phát ngôn viên 

Khổng Tuyền thuộc Bộ Ngoại giao 

Trung Quốc cho biết lực lượng tuần 

duyên Trung Quốc đã bắn chết vài kẻ 

cướp có vũ khí và bắt sống 8 kẻ khác, 

vì những người này định cướp thuyền 

đánh cá của Trung Quốc. Ông gọi vụ 

này là trường hợp "ăn cướp có vũ 

trang nghiêm trọng trên biển." Bộ 

Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố 

nhiều vụ việc tàu Trung Quốc bị tấn 

công bởi tàu nước ngoài, nhưng lại 

không nêu rõ tàu nước gì và hoàn 

cảnh cụ thể ra sao. 

Và 2009… 

Diễn biến 

Trung Quốc chính thức ban hành lệnh 

cấm đánh bắt cá từ ngày 16 tháng 5 

đến ngày 1 tháng 8 năm 2009 tại một 

số vùng biển, trong đó có những khu 

vực thuộc chủ quyền của Việt Nam 

trên Biển Đông.  Họ cũng điều tám 

tàu tuần tra để theo dõi và giám sát 

khu vực rộng 128.000 km2 tại đây. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2009, lực lượng 

tuần tra Trung Quốc đã bắt ba tàu cá 

gồm 37 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, 

Việt Nam, khi họ đang hành nghề 

đánh cá bình thường tại khu vực vùng 

biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của 

Việt Nam.  

Ngày 25 tháng 6, Trung Quốc thả 2 

tàu cá cùng 25 ngư dân và tiếp tục 

giữ 1 tàu cá và 12 người còn lại. 

Trung Quốc ra điều kiện buộc ngư 

dân Việt Nam phải nộp số tiền phạt 

210.000 nhân dân tệ sau 10 ngày 

nếu muốn thả thả những người còn 

lại. 

Ngày 1 tháng 8, 2009, 13 ngư dân 

Việt Nam khác vào tránh bão tại 

Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt 

Nam lại bị phía Trung Quốc bắt giữ. 

Cùng lúc, nhiều tàu nước ngoài khác 

vẫn được Trung Quốc tiếp đón mà 

không có trở ngại gì.  

Ngày 11 tháng 8, sứ quán Việt Nam 

tại Bắc Kinh đã được thông báo phía 

Trung Quốc sẽ thả những ngư dân bị 

bắt. Ngày 14 tháng 8, tổng cộng 25 

ngư dân bị bắt trong 2 đợt trên đã 

được trở về nhà. Trong thông cáo 

ngắn đăng trên website Bộ Ngoại giao 

Việt Nam, cho hay "các cơ quan chức 

năng của Việt Nam đang tiếp tục làm 

việc với phía Trung Quốc để giải 

quyết các vấn đề còn tồn tại."  

Phản ứng của Việt Nam 

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê 

Dũng vẫn lập lại câu nói quen thuộc: 

"Hành động này của phía Trung Quốc 

đã vi phạm chủ quyền và quyền chủ 

quyền của Việt Nam ở Biển Đông.‖ 

Ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt 

Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán 

Trung Quốc tại Hà Nội yêu cầu phía 

Trung Quốc thả ngay các ngư dân và 

các tàu cá nói trên. 

Nguồn: Wikipedia 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%

87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%

A5n_c%C3%B4ng_ng%C6%B0_d%C3%

A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%

83m_2005 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%

87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_b%E1%

BA%AFt_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%

E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2009 

Trung Quốc 
Tấn Công  
Ngư Dân Việt  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1o_ch%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%A9_%C4%91%E1%BB%99_b%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_t%E1%BA%B7c
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_L%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%E1%BA%B1ng_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Ho%C3%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/2009
http://vi.wikipedia.org/wiki/21_th%C3%A1ng_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_6
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ngo%E1%BA%A1i_giao_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ngo%E1%BA%A1i_giao_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2005
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2005
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2005
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2005
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2005
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_b%E1%BA%AFt_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2009
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_b%E1%BA%AFt_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2009
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_b%E1%BA%AFt_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2009
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_Trung_Qu%E1%BB%91c_b%E1%BA%AFt_ng%C6%B0_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2009
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Nét đẹp làng chài 

Bài thơ giản dị, ít người biết đến 

như bài ―Nhớ con sông quê 

hương‖ của tác giả. Có thể vì 

bài thơ không nói điều gì lớn hơn 

ngoài ca ngợi vẻ đẹp của một 

làng ngư phủ. Nhưng trong từng 

câu, từng chữ ta đều thấy cái vị 

nồng nồng, mằn mặn của biển 

cả phả vào miền tâm trí bởi 

những ngọn gió khơi lồng lộng. 

Hiện lên trong bức tranh về làng 

chài lưới là hai mảng chính: 

vùng sông biển và hình ảnh 

những người ngư dân cường 

tráng. Gắn kết hai mảng chính 

này lại là ―những con cá tươi 

ngon thân bạc trắng‖ – món 

quà của mẹ đại dương ban tặng 

cho con người. 

Bức tranh vùng ―cách biển nửa 

ngày sông‖, có thể là một vùng 

cửa biển, hiện lên trong thi 

phẩm thật đẹp đẽ, hào sảng. 

Tông màu chính cho bức tranh 

biển là ―nước biển xanh‖ và 

không gian ―sớm mai hồng‖. Hai 

tông màu tương phản, nhưng 

đều phơn phớt nhẹ, và tôn nhau 

lên nổi bật một cách lạ lùng. 

Nhưng nếu biển chỉ có trời, có 

nước thì bức tranh ấy chỉ là một 

khoảng trống mênh mông vô tận 

không có điểm nhấn. Điểm nhấn 

ở đây chính là màu trắng điểm 

xuyết giữa bao la của những 

cánh buồm. Không phải những 

con tàu lớn như Titanic hay Po-

deidon, không phải những chiến 

hạm hoành tráng hung dữ, chỉ là 

những con thuyền đánh cá nhỏ 

bé. Bởi vì vô lo vô nghĩ, vì ra đi 

trong thanh bình, nên những 

con thuyền này mới có thể ―nhẹ 

băng như con tuấn mã‖. Đàn 

―tuấn mã‖ ra đi không phải để 

chinh chiến, gây đổ máu, đơn 

giản chỉ là một cuộc phiêu lưu 

―vượt trường giang‖. Bởi vậy, 

đoàn thuyền đánh cá mang 

trong mình vẻ đẹp vừa ―mạnh 

mẽ‖, lại vừa trong sáng, như vẻ 

đẹp của chàng hiệp sĩ Đông Ky 

Sốt vậy. 

―Cánh buồm trương to như 

mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu 

góp gió” 

Bức tranh về biển là bức tranh 

của sự khởi đầu: Khởi đầu 

trong thời gian và không gian. 

Tác giả lựa chọn thời gian là 

―sớm mai hồng‖ - khởi đầu của 

một ngày mới. Làng ngư phủ 

trong thơ của Tế Hanh là một 

làng ở cửa biển (―cách biển 

nửa ngày sông‖), nên có thể 

coi đoàn thuyền ấy đang rời xa 

dần vùng nước lợ để bắt đầu 

bước vào vùng nước mặn. Đó 

chính là khởi đầu cho không 

gian biển. Tất cả những khởi 

đầu ấy là để gợi mở cho khởi 

đầu một cuộc chinh phục biển 

khơi! 

Giấc mơ bình dị 

Tô điểm thêm cho vẻ đẹp của 

bức tranh là hình ảnh làng ngư 

phủ. Nào thì ―tấp nập đón ghe 

về‖, nào thì ―ồn ào bên bến 

đỗ” và một giấc mơ thật bình 

dị: 

“Nhờ ơn trời biển lặng cá 

đầy ghe 

Những con cá tươi ngon 

thân bạc trắng” 

Bất cứ làng ngư phủ nào cũng 

đều mang trong mình cái vẻ 

“Chim bay dọc biển mang tin cá”. Đó là câu tựa đề cho bài thơ 

―Quê hương‖ của nhà thơ Tế Hanh – một thông điệp từ sông biển 

Việt Nam. Không giống với một ―quê hương là chùm khế ngọt‖ 

của Hoàng Trung Thông hay quê hương gắn liền với ―những buổi 

trốn học đuổi bướm cầu ao‖ của Giang Nam… Tế Hanh đưa ta về với 

miền biển quê hương yêu dấu. 

“Làng tôi vốn làm nghề chài lưới 

Nước bao vây cách biển nửa ngày sông 

Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng 

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá 

 

Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã 

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường 

giang 

Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió 

 

Ngày hôm sau ồn ào bên bến đỗ 

Cả dân làng tấp nập đón ghe về 

Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe 

Những con cá tươi ngon than bạc trắng 

 

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng 

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm 

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ 

 

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 

Nước biển xanh, cá bạc, chiếc thuyền vôi 

Thoáng con thuyền rẽ song vượt ra khơi 

Tôi bỗng nhớ cái mùi nồng mặn ấy” 

Nồng 

mặn 

―mảnh 

hồn 

làng‖     

Ngƣ Phủ 
Tôi xin tặng bài viết này tới những người con xa xứ! 

Ngọc Cầm 
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chất phác và rộn rã ấy. Nhưng điểm nhấn cho bức tranh 

làng ngư phủ lại là hình ảnh cường tráng của những 

chàng trai ―dân chài lưới‖. Nếu làng ngư phủ ồn ào đón 

thuyền về thì vẻ đẹp của ―dân chài lưới‖ chỉ hiện lên 

trong yên bình, khi ―Chiếc thuyền im bến mỏi trở về 

nằm‖. Trai tráng vùng biển có một màu da đặc trưng: 

―làn da ngăm rám nắng‖, màu của cực nhọc và cũng là 

màu của ―thép‖ được rèn không phải bởi lửa, mà bởi đại 

dương. Ám trên thân thể họ cũng là mùi mằn mặn của 

muối, của cá, của gió biển– ―Cả thân hình nồng thở vị 

xa xăm‖. Ta tưởng tượng những chàng trai với làn da 

ngăm đen, đượm mùi biển cả với cơ bắp cuồn cuộn 

đang thu lưới trong sự thỏa mãn với thắng lợi của một 

cuộc đi ―bội thu‖.  

Dân ngư phủ luôn bình dị trong đời sống, bình dị trong 

cả giấc mơ. Họ không ước ao xa xôi, họ chỉ mong những 

ghe chở đầy cá biển. Họ yêu quê hương đơn giản chỉ vì 

quê hương với họ là biển xanh, vì quê hương cho họ 

những con cá ―thân bạc trắng‖, cũng như với người 

nông dân quê hương chính là ―đồng lúa chin‖. 

Mỗi người đều mang trong mình hình ảnh của một quê 

hương. Với ai đó có thể là một vùng nông thôn với cánh 

đồng vàng ruộm, với ai đó có thể là miền đồi núi với 

ruộng bậc thang ẩn khuất trong sương, với ai đó có thể 

là chốn thị thành náo nhiệt ngựa xe… Riêng  với Tế 

Hanh là một làng ngư phủ. Bất cứ ai đi xa cũng đều giữ 

trong tim những nét đẹp đặc trưng của quê hương. Khổ 

thơ cuối cùng như là lời nhắn gửi của tác giả với chính 

bản thân mình và cho những người con miền biển phải 

xa quê: 

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 

Nước biển xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi 

Thoáng con thuyền rẽ sóng vượt ra khơi 

Tôi nhớ mãi cái mùi nồng mặn ấy” 

Vâng! Quên làm sao được cái mùi nồng mặn của biển! 

Và tôi cũng xin mạn phép mượn lời nhắn gửi trên của 

nhà thơ Tế Hanh như một lời nhắn gửi tới tất cả những 

người ―ngư dân‖ phải xa quê, cho dù họ có thể đang 

phiêu bạt ở một miền nào khác, hoặc họ đang trôi dạt 

tại một vùng biển mà không phải biển quê hương: Biển 

quê hương sẽ mãi mãi chờ đợi chúng ta và mãi mãi nằm 

trong trái tim của chúng ta. 

 

Ngọc Cầm 
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Chất Lượng Đại Học Việt Nam  

Có Chất Lƣợng? 

Bộ Giáo dục & Đào tạo thừa nhận, do các trường chưa công bố tiêu chuẩn năng lực sinh viên tốt nghiệp nên 

chưa có đủ cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục một cách khách quan, toàn diện. Chất lượng đào tạo còn thấp, 

quản lý còn yếu kém và chưa có quy chế phối hợp rõ ràng giữa các Bộ, ngành đã góp phần trị trệ nền giáo dục 

tại Việt Nam. Sau hơn 20 năm đổi mới, hệ thống giáo dục cấp Đại học - Cao đẳng Việt Nam đang lâm vào tình 

trạng sa sút, khủng hoảng sâu rộng và nghiêm trọng, thậm chí thua xa ngay cả những nước ở Đông Nam Á. 

“Còn nhiều hạn chế” 

Ngày 29/10, Phó Thủ 
tướng Nguyễn Thiện 

Nhân đã gửi Chính phủ 

báo cáo về sự phát triển 
của hệ thống giáo dục đại 

học, các giải pháp đảm 

bảo và nâng cao chất 

lượng đào tạo. Theo đó, 
Bộ GD&ĐT thừa nhận, 

việc thành lập trường, 

triển khai thực hiện quy 
hoạch mạng lưới trường 

đại học, cao đẳng còn 

bộc lộ nhiều hạn chế. 
Khoảng 20% trường được 

thành lập mới hoặc nâng 

cấp lên đại học từ năm 2005 chưa 
thực hiện đầy đủ cam kết trong đề án 

khả thi thành lập trường và mở 

ngành, chưa chuẩn bị đồng bộ về đất 
đai, giảng viên, vốn đầu tư và điều 

kiện đảm bảo chất lượng khác. 

 

Bài diễn văn của Thứ trưởng Bành 
Tiến Long phát biểu vào hội nghị giáo 

dục toàn quốc ngày 5/11/2008 vừa 

qua là một bản báo cáo dài "nhìn khá 
thẳng thắn vào thực trạng làm hạn 

chế nền giáo dục hiện nay". Theo ông 

Long, tựu trung có bảy nguyên nhân 

làm hạn chế đến chất lượng giáo dục 
ĐH VN: tiêu chuẩn đảm bảo chất 

lượng chưa rõ ràng, thiếu đội ngũ 

chuyên gia hoạt động đánh giá và 
kiểm định chất lượng, chưa chú trọng 

nghiên cứu khoa học, thiếu nhà khoa 

học đầu đàn, hợp tác quốc tế còn hạn 
chế v.v… 

 

Ngoài ra, hiện nay chưa có quy định 
bắt buộc về kiểm tra thực tế điều kiện 

cần thiết khi cho phép mở ngành đào 

tạo và tuyển sinh; chế tài xử lý các 

trường không thực hiện đúng cam kết 
chưa đủ mạnh; chưa có quy định các 

trường phải xây dựng chuẩn năng lực 

người tốt nghiệp (chuẩn đầu ra) nên 
chưa có cơ sở đánh giá đúng chất 

lượng đào tạo. Các trường đại học, 

cao đằng vẫn tập trung chủ yếu ở 
năm thành phố lớn. 

 

Năm 2009, cả nước tuyển sinh hơn 
nửa triệu sinh viên, gấp 4 lần năm 

1997 và 14 lần năm 1987. Về quy 

mô, tổng số sinh viên cả nước là 1,7 
triệu em trong khi năm 1997 là hơn 

700.000 và năm 1987 là 130.000. 

Năm 1987, một giảng viên đào tạo 

bình quân 6,6 sinh 

viên, năm 2009 một 

giảng viên đào tạo tới 
28 sinh viên. Sau 22 

năm, số sinh viên tăng 

13 lần, số trường tăng 

3,7 lần, nhưng số 
giảng viên chỉ tăng 3 

lần. Số giảng viên có 

trình độ tiến sĩ chỉ đạt 
hơn 10% trong 20 

năm qua. 

 

Quản lý yếu kém 
 

Dù đã triển khai các 

hoạt động nhằm nâng 
cao chất lượng giáo 

dục đại học nhưng Bộ GD&ĐT vẫn 

phải thừa nhận, quản lý chất lượng 
giáo dục là khâu yếu nhất hiện nay. 

Chưa trường nào công bố chuẩn năng 

lực sinh viên tốt nghiệp nên hiện chưa 
có đủ cơ sở để đánh giá chất lượng 

giáo dục của các trường một cách 

khách quan, toàn diện. 
 

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, nhìn 

chung trong 30 năm qua thì chất 
lượng đào tạo vẫn còn thấp. Ông 

nhận định thêm rằng chưa có chuyển 

biến trên diện rộng, chưa tạo được sự 

đồng hướng về lợi ích, sự quan tâm 
đủ mạnh đến chất lượng giáo dục giữa 

người học, người dạy, nhà đầu tư cho 

giáo dục, người sử dụng lao động và 
xã hội. 

 

Thêm vào đó, hiện nay việc quản lý và 
chịu trách nhiệm của cơ quan nhà 

nước về các trường đại học, cao đẳng 

rất phân tán. Phó Thủ tướng lưu ý, 
trong tổng số 376 đại học, cao đẳng 

trên cả nước, Bộ GD&ĐT chỉ quản lý 54 

trường (14%); các Bộ, ngành khác 

quản lý 116 trường (31%); UBND các 
tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản 

của 125 trường (33%); và có 81 

trường dân lập, tư thục (22%). 

Hiện, cả nước có 376 trường ĐH, CĐ với hơn 

1,7 triệu sinh viên chính quy và 900.000 

sinh viên tại chức, từ xa. Ảnh: Hoàng Hà.  

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=237384&ChannelID=13
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Hiện Bộ GD&ĐT là cơ quan duy nhất 

được ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý giáo dục cấp Bộ, 
nhưng ngành khác và UBND các tỉnh 

vẫn tự ý ban hành nhiều văn bản 

chồng chéo. Ngoài ra, chưa có quy chế 
phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và các Bộ, 

ngành, UBND tỉnh, thành phố về quản 

lý các trường này. 
 

"Do đó, xét về tổng thể Bộ GD&ĐT 

chưa thể trả lời được ba câu hỏi: Chất 

lượng đào tạo của các trường thế nào? 
Các trường tuân thủ các quy định pháp 

luật liên quan đến đào tạo thế nào? 

Hiệu quả đầu tư từ ngân sách cho các 
trường ĐH, CĐ công lập thế nào?", ông 

Nhân cho biết thêm. 

 
Báo cáo của Bộ Giáo dục cũng nhấn 

mạnh, các trường ĐH, CĐ không thực 

hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng 
năm. Kết thúc năm học 2008-2009, 

46% số trường không gửi báo cáo. Vì 

vậy, đến nay Bộ vẫn chưa có cơ sở dữ 

liệu đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 
lý của các trường ĐH, CĐ. 

 

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học 
còn nhiều trì trệ là nguyên nhân cơ 

bản của việc chất lượng giáo dục đại 

học không có cải thiện đáng kể và nếu 
không có giải pháp kiên quyết, có tính 

đột phá, chất lượng giáo dục đại học 

sẽ ngày càng tụt hậu trước đòi hỏi của 
phát triển đất nước. 

 

Chạy theo hình thức 
 
Để đảm bảo và nâng cao chất lượng 

giáo dục đại học giai đoạn 2009-2012, 

Bộ GD&ĐT đề xuất tổ chức thảo luận 
trong toàn ngành và xã hội xung 

quanh chủ đề "Làm gì để đảm bảo và 

nâng cao chất lượng đào tạo", nhằm 

không vì tiếp tục phát triển quy mô 

giáo dục đại học mà lại buông lỏng 

quản lý chất lượng. 
 

Từ năm 2010 mỗi năm cử khoảng 

1.000 giảng viên làm tiến sĩ ở trong 
nước và 1.000 giảng viên làm thạc sĩ, 

tiến sĩ ở nước ngoài. Từ năm học 2009

-2010, thực hiện sinh viên tham gia 
đánh giá giảng dạy của 100% giảng 

viên. Triển khai xây dựng ký túc xá 

sinh viên, đảm bảo mục tiêu 60% sinh 

viên có chỗ ở tại ký túc xá vào năm 
2020. Thực hiện thi và xét tuyển vào 

đại học nghiêm túc… 

 
Bản báo cáo của Bộ nói về chất lượng 

giáo dục đại học mà không hề đả động 

tới rất nhiều phê phán của các nhà 
giáo dục và của xã hội nói chung. 

Những quy chế lạc hậu lại được áp 

dụng rất nghiệt ngã về chương trình, 
về học thuật, hay khía cạnh tài chính 

cũng không được nhắc đến. Bộ GD&ĐT 

cũng không tiếp thu các ý kiến đóng 

góp bên ngoài và không nêu ra kế 
hoạch sửa đổi. 

 

Lại tăng học phí 

Chất lượng học phí chưa triển khai thì 

học phí đã vượt quá xa con số thực tế, 

mức học phí ở các trường công tiếp tục 
xé rào. Nhiều trường đại học ngoài 

công lập thu học phí cao hơn mức đã 

cam kết trong cuốn Những điều cần 
biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2009, còn 

đại học công lập thu vượt ngưỡng học 

phí quy định của Nhà nước. Nhiều sinh 

viên bức xúc trước thực tế nói một 
đằng, thu một nẻo của các trường đại 

học. Bên cạnh học phí, sinh viên 

trường còn có các khoản phí, lệ phí 
―thu chung cho các loại đối tượng‖ như 

thư viện 50.000 đồng/năm, thẻ sinh 

viên, sách giáo trình định hướng 

50.000 đồng/năm, v.v… 

Giáo sư Mai Trọng Nhuận, Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết rằng 

trường có hai chủ trương khi tăng học 

phí. Đó là những ngành hấp dẫn như 

tài chính ngân hàng, công nghệ thông 
tin, tài chính kế toán... sẽ tăng mức 

cao nhất mà Chính phủ cho phép là 

240.000đ/tháng/sinh viên. 

Thí sinh tìm hiểu xét tuyển NV2 vào 

Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ 
TP.HCM. Năm học 2009-2010, học phí 

trường này tăng 12% so với năm 2008

-2009 - Ảnh: Như Hùng 

Riêng tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM 

đã thông báo “nhà trường cân đối mức 

thu học phí theo năm học 2009-2010.‖ 
Năm học trung bình sinh viên lấy 

khoảng 32,5 tín chỉ/năm, học phí là 

3,575 triệu đồng, vượt “trần” (2,4 
triệu/năm) 1,17 triệu đồng. 

Những ngành ít người theo học như 

khối xã hội, kinh tế chính trị, triết học, 
khoa học cơ bản... dự kiến sẽ giữ như 

các năm trước. Sinh viên giỏi sẽ được 

miễn học phí và tặng học bổng. Tuy 

nhiên, theo Giáo sư Nhuận, Đại học 
Quốc gia Hà Nội không quyết định cụ 

thể mức học phí, mà để hiệu trưởng 

các trường thành viên quyết định. 

Sa sút, khủng hoảng sâu rộng 

Vấn đề giáo dục đại học, cao đẳng của 

Việt Nam trở nên đáng ngại hơn khi 
thời gian gần đây, đại học danh tiếng 

Harvard, Hoa Kỳ công bố bản phúc 

trình nhấn mạnh tới thực trạng không 

mấy sáng sủa của nền giáo dục đại 
học Việt Nam. Theo bản phúc trình thì 

hệ  

thống giáo dục cấp đại học, cao đẳng 
Việt Nam đang lâm vào tình trạng sa 

sút, khủng hoảng sâu rộng và nghiêm 

trọng, thậm chí thua xa ngay cả những 
nước ―tầm thường‖ ở Đông Nam Á. 

Phần lớn thời gian kể từ thời điểm 

1986 khi Việt Nam bắt đầu công cuộc 
đổi mới, mức độ cải cách giáo dục đại 

học của Việt Nam vẫn trì chậm. Theo 

yêu cầu của Việt Nam, các cơ quan tài 
trợ quốc tế hỗ trợ chương trình trao 

đổi sinh viên, đầu tư nhiều vào hệ 

Sau 22 năm, số sinh viên tăng 13 lần, số trường tăng 3,7 lần, nhưng số giảng 

viên chỉ tăng 3 lần. Ảnh: Hoàng Hà.  
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thống giáo dục đại học trong nước. 

Nhưng theo các chuyên gia của đại học 

Harvard thì những nỗ lực đầu tư này 
không hiệu quả nếu vấn đề tự trị đại 

học không được giải quyết. Vẫn theo 

các chuyên gia Harvard, những viện 

đại học danh tiếng sẽ không để tiêu 
chuẩn đại học của họ bị ảnh hưởng 

nếu chính quyền Việt Nam không cam 

kết cải thiện phương cách quản trị, kể 
cả việc đại học được tự do và tự trị 

trong lãnh vực chuyên môn của mình. 

Và bản phúc trình kết luận rằng Việt 

Nam cần phải cải tổ toàn diện phương 

cách quản lý, điều hành vốn là yếu tố 
chủ chốt giúp cải thiện hệ thống giáo 

dục đại học Việt Nam. 

Theo lời giáo sư Hoàng Tụy thay cho 

lời kết, ―... có những mục tiêu nghe 
thật hoành tráng, nào là từ nay đến 

2020 (tức trong 11 năm tới) đào tạo 

20 ngàn tiến sĩ, xây dựng 4 trường đại 
học đẳng cấp quốc tế, 1 trường vào 

tốp 200 thế giới, v.v... Song người dân 

vẫn phân vân: 3 năm qua ta đã làm 

được gì mà có thể đặt kỳ vọng cao như 
thế cho 11 năm tới? Hay là ta đang mơ 

mộng thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm, 

và căn bệnh thành tích từ ngoài da đã 

đi vào xương tủy?” 

 

Thanh Nguyên 

Nguồn : 
http://www.maivoo.com/Giao_duc_Du_hoc/Du-kien-hoc-phi-dai-hoc-cao-nhat-800-000-dong-thang/95084.html 

http://www.maivoo.com/Giao_duc_Du_hoc/Du-kien-hoc-phi-dai-hoc-cao-nhat-800-000-dong-thang/95084.html 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=336752&ChannelID=13 

http://www.diendan.org/viet-nam/111ai-hoc-viet-nam-van-111e-chat-luong/ 

http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=1424&sid=3869aee8b78bfe2d566e4b613bb93ab9 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Serious-challenges-confronting-vietnam-higher-education-tquang-10042009134035.html 

Affiche Tạp Chí Thanh Niên Phía Trước được quảng bá tại Berlin, nhân dịp các cộng tác 

viên, biên tập viên tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm sụp đổ Bức Tường Berlin vào 

ngày 9/11/2009 

„Hoan hô, Berlin ! Hãy chia sẻ với chúng tôi chìa khóa dẫn đến thành công !‟  

 

http://www.maivoo.com/Giao_duc_Du_hoc/Du-kien-hoc-phi-dai-hoc-cao-nhat-800-000-dong-thang/95084.html
http://www.maivoo.com/Giao_duc_Du_hoc/Du-kien-hoc-phi-dai-hoc-cao-nhat-800-000-dong-thang/95084.html
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=336752&ChannelID=13
http://www.diendan.org/viet-nam/111ai-hoc-viet-nam-van-111e-chat-luong/
http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=1424&sid=3869aee8b78bfe2d566e4b613bb93ab9
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Serious-challenges-confronting-vietnam-higher-education-tquang-10042009134035.html
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“Chúng tôi tin rằng mọi người ở khắp 

thế giới cần được dùng trang mạng này 

để truyền tin và chia sẻ thông tin với 

bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Thật 

là đáng xấu hổ, nếu người dân ở Việt 

Nam hoặc bất cứ nước nào khác không 

có quyền vào trang Facebook, là trang 

giúp người ta chia sẻ tin tức với người 

mà họ quan tâm.” Bà Debbie Frost, 

phát ngôn viên của Facebook trong 

chức vụ Giám đốc Thông tin Quốc tế và 

Chính sách Công cộng. Ngoài bà Debbie 

Frost, còn rất nhiều tiếng nói khác, vậy 

họ nói gì trong đám ma Facebook Việt?  

Nhà cung cấp dịch vụ internet nói 

gì?  

Hay tin các cư dân mạng Việt Nam phải 

vượt tường lửa để truy cập Facebook, 

phóng viên của hãng thông tấn BBC đã 

liên lạc với ba nhà  mạng để tìm 

giải đáp. FPT trả lời:  Do hệ thống DNS 

trục trặc nên hầu hết ISP của Việt Nam 

đều cùng tình trạng, đó là lý do Face-

book khó hoặc không truy cập được. 

Hiện tại, bộ phận kỹ thuật của công ty 

đang phối hợp với ISP nước ngoài xử lý 

tình trạng này. 

Tuy nhiên, phía hai nhà mạng còn lại 

là Viettel và VNPT vẫn chưa có động 

tĩnh.  

Dân nói gì?  

Một nick postmodernism trên diễn đàn 

X-Café bày tỏ: ―Chuyện giấy tờ hay chỉ 

thị thì tôi không dám lạm bàn nhưng 

xét về khía cạnh kỹ thuật thì một ISP 

nâng cấp DNS mà tạo sự cố như thế là 

điều khó hiểu. DNS ở đây là thuộc dạng 

forwarding, có nghĩa là DNS của các 

ISP ấy chỉ cần forward lookup đến các 

authoritative DNS servers (của Face-

book) xuyên qua các referal root DNS 

thì cho dù DNS cache của các ISP có 

trống rỗng đi chăng nữa, nó cũng vẫn 

có thể resolve được. Hơn nữa, trong 

thời điểm Facebook không truy cập 

được thì DNS của các ISP ấy vẫn re-

solve được name của vô số web site 

khác. Cái này không thể bảo là dịch vụ 

DNS của các ISP đó hoàn toàn hỏng 

hoặc trục trặc nên không resolve face-

book được.” 

Nhạc sỹ Tuấn Khanh viết trên blog: 

―Theo các thành viên blogger có chân 

trong các cơ quan an ninh mạng tại 

Việt Nam cho biết, FPT được phân công 

nhiệm vụ block các trang Facebook, 

còn VNPT thì block các trang Mulitply. 

Đầu tiên, FPT sẽ block các trang Face-

book đối với miền Nam. Tức miền Nam 

không truy cập được Facebook của 

miền Bắc, còn miền Bắc thì vẫn vào 

bình thường. Quá trình block này sẽ 

diễn tiến xôi đậu, tức sau khi tiến hành 

block thành công sẽ chọn thí điểm thực 

hiện và hoạt động on-off luân phiên để 

các user tưởng đó là lỗi mạng. 

Còn VNPT thì block Mutiply, như áp 

dụng trong miền Nam trước đối với 

miền Bắc, tức miền Bắc không vào 

được miền Nam, sau đó tiến hành block 

toàn bộ, phương thức xôi đậu cũng 

giống như trên. Tháng 12 này là thời 

điểm kết, giờ G block toàn bộ sẽ diễn 

ra. Muốn vào được các trang nói trên, 

các bạn phải vượt tường lửa.” 

Trên diễn đàn BBC, bạn Daniel Hong 

cho biết ý kiến: “Tôi nghĩ cách quản lý 

ở Việt Nam đang lúng túng và nhiều khi 

bế tắc. Thông qua chuyện Facebook lần 

này, dù lý do là gì đi chăng nữa, họ 

cũng phải nhận ra được hai khuyết 

điểm.Thứ nhất, bằng việc để ra sự cố 

với Facebook (ở đây tôi muốn nhấn 

? 
Họ nói gì trong 

đám ma 
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mạnh là nếu lỗi DNS thì tại sao chỉ duy 

nhất các trang của Facebook là không 

vào được), các quan chức ở Bộ Thông 

tin & Truyền thông đã "vạch áo cho 

người xem lưng" các quản lý ấu trĩ của 

mình. Thứ hai, thông qua sự việc này, 

các ISP và cơ quan quản lý xem ra đã 

tự thua khi mà có một số lượng lớn 

người dùng biết được cách vượt các 

tường lửa và các kỹ thuật ngăn chặn 

khác mà các ISP đang dùng.. Cách làm 

việc hồ đồ và tư duy ấu trĩ khiến họ bị 

đặt vào thế của một người đạo đức giả 

trong mắt dân chúng (nói một đằng 

trong khi hành động lại ngược lại).”  

Dƣ  luận thế giới nói gì? 

Tờ The New York Times cho biết ―đầu 

năm nay, chình quyền Việt Nam đã siết 

chặt, hạn chế hoạt động blog, ngăn 

cấm trao đổi những vấn đề chính trị và 

giới hạn việc đưa lên mạng các vấn đề 

mang tính cá nhân. Công an đã bắt giữ 

vài blogger từng viết về các chủ đề 

chính trị nhạy cảm… Điều này cho thấy 

rằng Việt Nam có lẽ đã theo bước chân 

của Trung Quốc, anh hàng xóm khổng 

lồ phương bắc mà nước này có hệ thống 

kinh tế và chính trị tương tự. Trung 

Quốc đã chặn Facebook kể từ tháng bảy 

và cũng đã chấm dứt việc truy cập 

Twitter và YouTube.” 

Trong bản tin của RFI ra ngày 20 tháng 

11, 2009 đã xác nhận rằng, ―chính 

quyền đã ra lệnh phong tỏa mạng này… 

Trả lời câu hỏi của AFP với tư cách một 

người sử dụng bình thường, công ty này 

cho biết đã đóng cửa trang Facebook từ 

nhiều ngày qua.”  

Nguồn tin này cũng cho biết thêm Bộ 

Công an đã ra lệnh khóa cửa trang này 

trên phạm vi toàn quốc từ cuối tháng 8. 

Im lặng đến lạ thƣờng 

Dù đám ma Facebook Việt đã tới hồi 

rượu vào lời ra, các vị chịu trách nhiệm 

vẫn cứ im thin thít. Họ chẳng chủ động 

lên tiếng trấn an dân cư mạng đang 

ngã lòng. Họ chỉ, trong âm thầm và 

lặng lẽ, đưa ra một hai câu trả lời cực 

gãy gọn cho các tờ báo nước ngoài 

muốn đưa tin. Theo lời BBC thì cho đến 

nay chỉ có FPT trả lời phỏng, những nhà 

mạng khác đều kín đáo giữ cho riêng bí 

mật về nguyên cớ tử vong của Face-

book Việt.  

Các vị ấy lạ một, giới truyền thông nước 

ta còn lạ mười ! Lâu nay tớ vẫn luôn tự 

hào về nền báo chí cách mạng. Các nhà 

báo chân chính của chế độ ta nổi tiếng 

là đã quan tâm tìm tòi từ cuộc sống của 

mỗi người dân cho tới các vấn đề của 

toàn nhân loại. Các nhà báo cách mạng 

đang đưa ra ánh sáng ngày một nhiều 

những vụ cướp của và hiếp dâm. Nhận 

nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà 

Đảng giao phó, chẳng phải lực lượng tai 

mắt nhân dân này đã giúp chúng ta biết 

được từ chuyện Hồ Ngọc Hà thích mùi 

gì (1), cho tới chuyện những minh tinh 

nào sở hữu mười bộ ngực đẹp nhất quả 

đất hay sao? Trong khi hơn một tuần 

nay, khi hơn 1 triệu người dân sử dụng 

Facebook đang nơm nớp lo đánh mất 

một phần cuộc sống của mình, khi câu 

hỏi "Facebook bị chặn?" dậy sóng hàng 

nghìn blog và forum, thì 700 tờ báo ăn 

lương chế độ ta trốn đi đâu?   

Tớ còn nhớ hồi tháng năm, báo Sinh 

Viên đã có cả một số chuyên đề "Giải 

mã thế giới Facebook". Các bài về 

Facebook cũng thường được báo đăng 

tải từ đó về sau. Nếu tìm từ khóa 

―Facebook‖ trên kenh14.vn, chúng ta 

được 301 kết quả. Làm việc tương tự 

trên thanhnien.com.vn, chúng ta được 

những 3.584 kết quả. Đúng là những tờ 

báo đại diện cho tiếng nói người trẻ Việt 

Nam! Xem ra họ đã dành cho mạng xã 

hội hàng đầu thế giới không ít ưu đãi.  

Nhưng ngày hôm nay, tròn một tuần 

sau khi dịch vụ ―kết nối mọi 

người‖, ―đưa thế giới lại gần nhau 

hơn‖ (nguyên văn lời ngợi khen của các 

quí báo vừa nêu trên) đã bị bàn tay phá 

hoại nào đó tước mất quyền…lại gần 8X 

và 9X Việt Nam. Báo Sinh Viên Việt 

Nam thì chẳng đặt lấy dù chỉ một dấu 

hỏi cho sự kiện, chứ đừng nói tới một 

chuyên đề.  

Kênh 14 – trang mạng tự phong cho 

mình tước hiệu ―Chanel for teens‖ chỉ tế 

nhị nhắc tới vụ việc trong một bài viết 

giới thiệu Yahoo! Meme - bằng bốn chữ 

mơ hồ: Facebook đang “đỏng đảnh” (có 

dấu ngoặc kép trong nguyên văn). Báo 

Thanh Niên cũng cùng chí hướng với 

Sinh Viên Việt Nam. Lạ thay, ―Cơ quan 

ngôn luận của Hội Thanh Niên Việt 

Nam‖ hoá ra không phải là cơ quan 

ngôn luận của thanh niên Việt!   

Đâu rồi tình cảm trìu mến mà các tờ 

báo nói trên dành cho cộng đồng Face-

book Việt Nam? Tại sao báo Thanh 

Niên, báo Sinh Viên và cả Kênh 14 đều 

làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, 

trong khi sự kiện Facebook bị chặn làm 

ngót một triệu thanh niên, sinh viên và 

teen Việt Nam chịu thiệt thòi? Và tại 

sao ngần ấy con người chẳng thể lên 

tiếng đòi quyền lợi trên những tờ báo 

―của giới trẻ‖ nói trên, mà chỉ có thể lên 

tiếng trên tờ tạp chí này, một tạp chí 

của ―bọn thanh niên phản động‖?   

Khó hiểu ghê, các cậu nhỉ?  

Phan Thúy 

Chú thích:  

(1): là mùi đàn ông: http://

dantri.com.vn/c23/s23-118154/ho-

ngoc-ha-thich-mui-dan-ong.htmn     

http://www.nytimes.com/

aponline/2009...-Facebook.html 

http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/

article_5765.asp  

 

Vài con số  

• Theo bảng xếp hạng về tự do báo chí trên tòan cầu năm 2009 của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới RFS, Việt 

Nam xếp thứ 166 trên 175 quốc gia được liệt kê trong danh sách. Chúng ta đã đã lọt vào top 10.  

• Vào Ngày Thế giới Chống Kiểm Duyệt Không Gian Ảo năm nay (12 tháng 3), RFS có phúc trình liệt kê 12 quốc gia 

bị lên án đàn áp các cư dân trên không gian ảo bao gồm: Miến điện, Trung quốc, Cuba, Ai cập, Iran, Bắc Hàn, Ả rập 

Xê út, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam.  

• Tạp chí The Economist ở Anh đã khảo sát tình trạng dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ 

(DI). Với thang điểm 10, Việt Nam được 2,75 điểm, đứng thứ 145 trên 167 nước, vinh dự được xếp vào loại Chính 

thể chuyên chế. (theo Wikipedia)  

• Tự do chính trị được đánh giá hàng năm bởi tổ chức Freedom House với mục đích định lượng mức độ dân chủ và tự 

do tại các quốc gia trên thế giới. Thang điểm được tính từ 1 (rất tự do) đến 7 (thiếu tự do nghiêm trọng). Điểm ‗Tự 

Do Chính Trị‘ của Việt Nam là 7, điểm ‗Tự Do Công Dân‘ là 5. Việt Nam được xếp vào loại ‗Không Tự Do‘, loại bét 

nhất. (theo Wikipedia) 



LỊCH SỬ  Số 29 - Tháng 12/2009 

 Trang 26 

Trong các vua nhà Nguyễn, Tự 

Đức làm vua lâu nhất; lên ngôi 

vào năm 1848, thăng hà vào năm 

1883, tổng cộng 36 năm. Trong 

thời gian trị vì, Pháp xâm lăng 

Việt Nam, loạn lạc xảy ra khắp 

nơi, trách nhiệm của nhà vua đối 

với lịch sử thật lớn lao. Trước khi 

nhận những lời phê phán của lịch 

sử; vua Tự Đức đã tự trách mình 

qua đạo dụ ―Tự Biếm‖ vào năm 

1876 như sau: 

“Trẫm tuổi thơ được nối ngôi báu, 

nhờ công tổ tiên bấy giờ quốc gia 

toàn thịnh. Việc nước việc đời, 

chưa từng kinh nghiệm; không để 

ý đến lời răn “ lúc yên ổn phải 

nghĩ đến lúc nguy nan,” mãi đam 

mê theo thói vui chơi; cho đến nỗi 

trên thì trời trách phạt, dưới thì 

dân oán hờn, ngoài thì ngoại bang 

giận dữ, trong thì không có kế 

hoạch tốt hay. Cứ việc đến thì lo, 

nhưng không giải quyết được công 

việc. Miễn cưởng theo mưu kế của 

bậc lão thần (1), bỏ đất đai và 

dân chúng 6 tỉnh Nam Kỳ, để cầu 

khỏi nạn chiến tranh và yên xã 

tắc. Trên 200 năm khai sáng gìn 

giữ gian nan, bỏ trong một sớm; 

chính là tội của tên tiểu tử này,kể 

sao cho xiết! Túng sử có lập được 

nên công đức cũng không đủ 

chuộc được tội lỗi. Huống hồ Trẫm 

lại không công không đức, chỉ trơ 

mặt trơ thân ngồi nhìn, lần lữa 

cho đến già yếu; tuy thiên hạ 

không nỡ trách ta, nhưng lòng ta 

há lại không suy nghĩ .”  

(朕 冲 齡 阼, 憑 藉 前 庥, 國 家 

全 盛,政 務 世 故, 未 嘗 留 意. 昧 

居 安 慮 危 之 戒, 惟 眈 樂 之 從, 

以 致 上 干 天 譴,下 畜 民 怨, 外 

招 鄰 怒, 内 乏 良 籌, 事 至 而 

憂, 無 救 于 事. 勉 從 老 成 謀, 

捐 此 南 圻 六 省 土 地 人 民, 以 

息 兵 争, 以 安 天 下. 二 百 餘 年 

創 守 艱 難, 棄 于 一 旦, 是 予 小 

子 之 罪, 不 可 勝 言, 縱 有 何 功 

德 亦 不 足 以 贖. 况 無 功 無 德 

徒 靦 面 尸 位, 積 日 以 至 于 衰 

老, 人 不 忍 斥, 予 豈 何 心 ). 

(2) 

 

 Qua lời tự chê trách khá thành 

khẩn, rõ ràng nhà vua không có 
đủ khả năng để hoàn thành trọng 

trách trong giai đọan khó khăn 

của lịch sử . Ði sâu hơn chúng ta 

hãy tìm hiểu những yếu tố hình 
thành con ngừơi của nhà vua 

như : thể chất, tính tình, giáo 

dục, gia đình, để hiểu rõ tại sao 

nét hùng lược quả cảm cần thiết 

của vị vua anh hùng trong thời 
loạn lại thiếu vắng trên con người 

này . 

A . Tiểu sử vua Tự Đức 

Tự Ðức tên là Hồng Nhậm (3) con 
vua Thiệu Trị, sinh ngày 25 tháng 

8 năm Ký Sửu ( 22-9-1829). 

Thiệu Trị có 64 người con, 29 

Hoàng tử, 35 Hoàng nữ; nhà vua 
là con thứ hai, An Phong công 

Hồng Bảo sinh trước nhưng là con 

vợ thứ. Mẹ là Từ Dụ Hoàng Thái 

hậu, tên húy Phạm Thị Hằng, quê 

quán tại huyện Tân Hoà, tỉnh Gò 
Công; con quan Thượng thư bộ 

Lại Phạm Ðăng Hưng. Bà Từ Dụ 

được tuyển vào cung năm 14 tuổi, 

một năm sau sinh Diên Phúc Công 

chúa, năm 19  tuổi sinh nhà vua.  

Tháng giêng năm Thiệu trị thứ 3 

(1844) Hồng Nhậm được phong 

tước Phước Tuy công và ở phủ đệ 

riêng; lúc này tuy đã khôn lớn, 

nhưng Từ Dụ vẫn săn sóc lo lắng 
như hồi còn bé. 

Tháng 10 năm Ðinh Mùi vua Thiệu 

Trị mất, Hồng Nhậm được lên kế 

vị¸ lấy năm Mậu Thân (1848) làm 
năm Tự Ðức thứ nhất. Trong bài 

"Thị Thần Công Dụ" nhà vua giải 

thích lý do chọn hai chữ "Tự Ðức" 

làm niên hiệu là để tỏ lòng chân 
thành muốn nối đức trạch của tổ 

tiên (4). Nhà vua không có con, 

nên phải nuôi 3 ngừơi cháu làm 

con nuôi: trưởng là Dục Ðức, thứ 
hai là Chánh Mông, thứ ba là 

Dưỡng Thiện . 

 Mô tả chân dung vua Tự Ðức, 

Tổng đốc Thân Trọng Huề viết 

như sau : 

"Ngài hình dung như một người 

nho sĩ, không cao không thấp, 

trạc người bậc trung; không gầy 

không béo, có hơi gầy một tí. Da 
không trắng không đen. Mặt hơi 

dài, cằm hơi nhỏ, trán rộng mà 

thẳng, mũi cao mà tròn, hai con 

mắt tinh mà lành. Ngài hay chít 
cái khăn vàng mà nhỏ và mặc áo 

vàng, đi dày vàng của bộ Nội Vụ 

đóng. Ngài không ưa trang sức, 

mà cũng không cho các bà nội 

cung đeo đồ nữ trang, chï cốt lấy 
sự ăn mặc sạch sẽ làm đẹp." (5) 

B . Thể chất vua Tự Đức 

Căn cứ vào tài liệu để lại, được 

biết thể chất vua Tự Ðức vốn bạc 
nhược ngay lúc mới sinh, năm lên 

3 tuổi bị bệnh tả nên càng thêm 

mất sức; nhà vua tâm sự: 

"Ta thuở nhỏ vóc người gầy ốm èo 
uột lắm. Hồi ta ba tuổi bị bệnh tả 

cả đêm; lúc đó có vú nuôi  song 

mẹ ta không bằng lòng, đuổi ra 

ngoài không cho làm vú nữa . Mỗi 
khi ta đi tả, hoặc nữa đêm, hoặc 

hai phần đêm, mẹ ta thường chịu 

Tìm Hiểu Về Con Ngƣời Vua Tự Đức: Phần I 
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khó thức bồng đỡ luôn.” (6)  

Riêng trong Tự Đức Thánh Chế 

Văn Tam Tập, nhà vua trình bày tỉ 

mĩ tình trạng sức khỏe như sau: 

"Vốn bẩm sinh bạc nhược, xưa 

nay chưa có ai khí chất yếu kém 

như vậy. Cho nên từ thuở ấu thơ, 

niên thiếu, cho đến già lão luôn 

luôn lấy bệnh làm bạn bè, mượn 
thuốc làm bản mệnh, cơ hồ chưa 

hề gián cách một ngày. Năm nay 

đã gần 50 tuổi, mà gân sức càng 

thấy mệt mõi, ăn uống không 
tiêu, thường bị uất trệ, sắc mặt 

xám xanh, thịt da gầy guộc, đầu 

nặng mắt hoa, nhìn ngó không 

được rõ ràng như trước." (7) 

Tại đạo dụ khác, nhà vua phàn 

nàn tình trạng sức khỏe suy yếu 

rất trầm trọng, như ngồi lâu 

chóng mặt, nói lắm hết hơi: 

"Trẫm thật lắm bệnh, lại ở chốn 

thâm cung thấp khí nặng nề, nên 

ngồi lâu thì chóng mặt, nói nhiều 

thì hết hơi, dù bụng muốn nói 

nhưng sức không cho phép. Ðiều 
này ai cûng rõ là không phải mới 

xẩy ra, mà xưa nay vốn như 

thế." (8)  

Nói tóm lại thể chất vua Tự Ðức 
vốn yếu đuối ngay từ lúc mới 

sinh, rồi bị bệnh tật liên miên, 

không rời thuốc thang. Lúc gần 

50 tuổi thì sức khỏe hầu như kiệt 
quệ, bởi thế nhiều lúc nhà vua tỏ 

ra tuyệt vọng, dùng những lời ai 

oán than vãn cho tình trạng sức 

khỏe của mình . Nhà vua đã dùng 

nhiều giấy mực nói về bệnh tật ; 
riêng trong "Tự Ðức Thánh Chế 

Văn Tam Tập" chép hai đạo dụ 

cầu thầy thuốc giỏi, và hai đạo dụ 

khác nội dung trách phạt các viên 
Thái y (9) bất tài cùng trễ nãi 

công việc . Dĩ nhiên tình trạng sức 

khoẻ yếu kém, ảnh hưởng rất 

nhiều đến sự nghiệp chính trị của 
nhà vua.  

C . Tính tình 

1. Tính đa cảm. 

Các nhà khảo cứu truyện Kiều 
thường cho rằng tác giả Nguyễn 

Du có một tâm hồn đa sầu đa 

cảm. Nếu tìm hiểu các bài thơ chữ 

Hán của tác giả, người đọc bắt 

gặp nhiều lời than vãn về bệnh 
tật, gầy yếu, tóc sớm bạc vv.. 

Phải chăng tính đa sầu đa cảm 

thường dễ có trong một cơ thể 

bệnh hoạn. 

Ðiều nhận xét trên tuy chưa hẳn 
là một định luật song ta có thể 

thấy được ở một số người khác, 

trong đó có vua Tự Ðức. Thông 

thường các bậc gánh vác việc lớn 

thường phải kiềm chế tình cảm; 
Tự Ðức là một ông vua được đào 

luyện trong khuôn khổ Nho giáo, 

lại càng phải thấm nhuần lẽ đó. 

Tuy nhiên với sẵn tính trời đa sầu 
đa cảm, nên nhiều khi nhà vua 

không dằn được nỗi lòng, bộc lô 

những cảm xúc riêng, thường 

không có lợi về việc chính trị. Như 
trong "Tự Biếm Dụ" tác giả đã 

trình bày về lỗi lầm của mình qua 

câu:  

"Ngoài thì ngoại bang giận dữ, 
trong thì không có kế hoạch tốt 

hay, cứ viêc đến thì lo, nhưng 

không giải quyết được sự việc." 

 Người đồng thời đọc những lời 

trên chắc không khỏi thương hại 
nhà vua, nhưng về phương diện lý 

trí họ không thể đặt trọn vẹn 

niềm tin về khả năng lãnh đạo 

yếu kém như vậy, lại có thể  lèo 
lái con thuyền quốc gia qua cơn 

bão tố. Tính đa cảm của vua Tự 

Ðức còn được bộc lộ một cách rõ 

nét hơn qua bài văn tế người em 
trai là Kiến Thụy Quận vương. Tại 

đây tác giả hầu như đã trút bỏ vai 

trò quân vương, với lời lẽ thống 

thiết ôn lại những kỹ niệm từ thuở 

ấu thơ, cho đến lúc cả hai anh em 
cùng trưởng thành: 

Tạm dịch 

Văn tế em thứ tư Kiến Thụy 

Quận vương (10) 

(Tứ tế tứ đệ Kiến Thụy Quận 

vương văn) 

Ô hô! Em mến,  

Ðỉnh ngộ anh hiền. 

Tuy do tú khí, (11) 

Cũng nhờ tiên thiên. (12) 

Nhớ ngày ra gác, (13) 

Thơ dại biết gì . 

Em chưa học đối,  

Anh mới tập thi . (14) 

Lo gì, muốn gì, 

Nào hay ý vị. 

Gõ vãi, đá cầu,  

Buồn không suy nghĩ. (15) 

Bắc tuần hộ giá, 

Phụng mệnh đồng hành. 

Thành Ðông cư trú, 

Phủ đệ song song. 

Hầu thăm giờ rảnh, 

Vui chuyện quá trung (trưa). 

Nhạn không lià bạn, 

Thương mến một lòng. 

Trời đất khiến xui, 

Tình cờ vô ý. 

Ðùa dỡn bên nhau,  

Giờ đâu còn hý! (16) 

Có lẽ Tự Ðức nỗi tiếng là vị vua 

hay chữ, một phần lớn là nhờ ở 
tính đa cảm, giúp tác giả tìm được 

những tứ mới và truyền được 

niềm cảm xúc sâu đậm của mình 

qua tác phẩm. 

2. Thiếu Cương Quyết  

Xét về phương diện lịch sử, ta 

nhận thấy vua Tự Ðức thiếu tính 

quyết đoán nên đã bỏ lỡ rất nhiều 

cơ hội. Ðiển hình năm 1859, quân 
Pháp sau hai lần tấn công Ðà 

Nẵng không đem lại kết quả như 

ý, lại bị bệnh thời khí chết hại rất 

nhiều, tướng Rigault de Genouilly 
đã đưa thư xin giảng hoà với ta 

và đòi hỏi các điều kiện như tự do 

truyền đạo, tự do thương mãi và 

nhường cho Pháp một chỗ đóng 
quân để bảo đảm hòa ước. Tự 

Ðức mật dụ hỏi các quan, kẻ thì 

bàn chiến, người thì bàn hoà 

không có quyết định dứt khoát . 

Xét về cục diện lúc này, địch gặp 
nhiều khó khăn, nếu trên dưới 

một lòng quyết chiến thì có thể 

đánh bật quân xâm lăng ra khỏi 

đất nước. 

Kíp đến khi đồn Kỳ Hòa thất thủ, 

Nguyễn Tri Phương bị thương, 

tình hình đang hồi nghiêng ngữa, 

nói chuyện hoà lúc này lại càng 
làm giải đãi lòng quân và đương 

nhiên phải gánh chịu một hoà ước 

bất bình đẳng. Nhưng Tự Ðức đã 

tỏ ra bối rối thiếu cương quyết, 
lần lượt sử dụng các nhân vật chủ 
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hoà như Nguyễn Bá Nghi, Phan 

Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp; khiến 

cho sáu tỉnh Nam Kỳ bị mất. Việc 

này dẫn đến một tiền lệ xấu là 
mỗi lần nghị hoà mỗi lần thiệt 

thòi về quyền lợi, và tinh thần 

quân sĩ sa sút đến độ không đánh 

mà tan. Thiết nghĩ Tự Ðức là 

người đã từng nghiên cứu nhiều 
về quốc sử (17) há lại không biết 

rằng các bậc anh hùng nước ta 

thành công trong việc chống xâm 

lăng đều dựa vào cái thế nhân 
dân. Xét về cục chiến tranh chống 

Pháp, Tự Ðức chưa hề sử dụng lực 

lượng bất tận quí giá đó, lại quá 

vội vàng chấp nhận những điều 
kiện trái với nguyện vọng cuả 

dân, khiến cho đồng bào trong 

nước đều phẫn nộ. 

Lại đến lúc sắp mất, di chiếu đặt 
Hoàng tử Ưng Chân lên nối ngôi; 

theo lẽ thường vua có bổn phận 

phải giúp cho Tự quân (18) có 

đầy đủ uy tín để lãnh đạo quốc 

gia, nhất là trong hoàn cảnh khó 
khăn đương thời. Nhưng vì tính 

chần chừ thiếu cương quyết nên 

Tự Ðức đã để lại lời di chiếu sau 

đây: 

"Tính vốn hiếu dâm lại quá bất 

thiện, vị tất gánh nỗi đại sự (Tính 

phả hiếu dâm diệc đại bất thiện, 

vị tất năng đương đại sự) 

Nếu quả không đương nỗi đại sự, 

tại sao lại giao trọng trách? Lời 

chiếu thật thà tai hại này dẫn 

đường cho các quyền thần làm 

việc phế lập vua ba lần trong bốn 
tháng (Tứ nguyệt tam vương). 

Qua những chứng liệu vừa trình 

bày, nếu bảo rằng tính thiếu 

cương quyết của nhà vua là một 
nguyên nhân quan trọng làm hư 

hỏng đại cuộc cũng không phải là 

quá đáng. 

3. Tính Ðam Mê Trí Thức 

Tổng-đốc Thân Trọng Huề, từng 

được thấy dung nhan vua Tự Ðức, 

đã viết về nhà vua như sau: 

" Nay xem nguyên bản trong Các, 
thì thấy có nhiều tờ phiếu Ngài 

phê dài hơn các quan tâu.. ..chữ 

đã tốt, văn lại hay, ai cũng kính 

cái tài của Ngài. 

Ngài vốn là người hiếu học, đêm 
nào Ngài cũng xem sách đến 

khuya. Có 3 tập Ngự Chế thi văn 

của Ngài đã in thành bản. Ngài lại 
làm sách chữ Nôm để dạy dân 

cho dễ hiểu, như sách Thập 

Ðiều, Tự Học Diễn Ca, Luận 

Ngữ Diễn Ca" (19) 

Nhận xét trên phù hợp với lời tâm 
sự của chính nhà vua, qua phần 

mở đầu bài tựa cuốn "Ngự Chế 

Thi Tập": 

"Trong những giờ rảnh việc chính 
trị, chỉ có lạc thú duy nhất là đọc 

sách. Một mình cần cù, lấy sách 

giải sách; lĩnh hội được thì sung 

sướng vô cùng, nhưng cũng chưa 
dám vội tin, nếu chưa hiểu được 

thì cho là khuyết nghi để đợi bậc 

cao minh giảng giãi. Người xưa 

với ta như cùng đối mặt trò 

chuyện với nhau trong một 
nhà" (20) 

Dưới thời Tự Ðức thực lắm việc, 

thời cuộc biến chuyển dồn dập 

như mang hia vạn dặm, trách 
nhiệm đứng quân vương thực 

nặng nề, nhưng nhà vua vẫn cố 

dành những phút rãnh rỗi đến với 

sách vở, lại lưu tâm đến công việc 
trước tác, phải nói vua là người 

đam mê trí thức đến tột bực. 

Công trình của Tự Ðức về sáng 

tác, sưu tầm, phê bình, dịch thuật 
rất lớn; gồm những tác phẩm sau 

đây: 

1. Tự học giải nghĩa ca  

2. Khâm định đối sách chuẩn 

thăng  

3. Luận ngữ thích nghĩa ca  

4. Ngự chế Việt sử tổng vịnh  

5. Ngự chế thi sơ tập  

6. Ngự chế thi nhị tập  

7. Ngự chế thi tam tập  

8. Tự ÐứcThánh chế văn sơ tập  

9. Tự Ðức Thánh chế văn nhị 

tập  

10. Tự Ðức Thánh chế văn tam 

tập  

11. Từ Huấn lục  

12.  Phê bình lịch sử trong bộ sử  
"Khâm Ðịnh Việt Sử Thông 

Giám Cƣơng Mục" 

13. Dịch "Huấn Ðịch Thập 

Ðiều" của vua Minh Mệnh  

 

Hồ Bạch Thảo 

Mời các bạc đón xem Tìm Hiểu 

Về Con Ngƣời Của Vua Tự Đức 
Phần II – Quá Trình Học Tập và 

Ảnh Hưởng Gia Đình Đối Với Vua 

Tự Đức. 

CHÚ THÍCH 

(1) Ý chỉ Phan Thanh Giản. 

(2) Tự Ðức, Tự Ðức Thánh Chế Văn Tam 

Tập, quyển nhị, Tự Biếm Dụ 

(3) Hồng là chữ đầu của tên, được lấy 

theo thứ tự trong bài "Ðế Hệ Thi" nguyên 

văn như sau: 

Miên, Hồng, Ưng, Bửu, Vĩnh. 

Bảo, Quí, Ðịnh, Long, Trường. 

Hiền, Năng, Kham, Kế, Thuật. 

Phúc, Tộ, Bách, Gia, Xương. 

Bài thơ này được Minh Mệnh ban ra vào 
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năm 1823 để phân biệt những con cháu 

thuộc dòng dõi nhà vua với những dòng 

khác, chỉ những người trong dòng này mới 

có thể lên làm vua. Như con Minh Mệnh: 

Miên Tông (Thiệu Trị); cháu: Hồng Nhậm 

(Tự Ðức); cháu 3 đời: Ưng Lịch (Hàm 

Nghi); cháu 4 đời: Bửu Lân (Thành Thái); 

cháu 5 đời: Vĩnh Thụy (Bảo Ðại) cháu 6 

đời: Bảo Long (con Bảo Ðại). Nên nhớ đây 

chỉ là chữ đầu của tên, riêng họ là 

Nguyễn; vậy muốn gọi đầy đủ họ tên Vĩnh 

Thụy, phải gọi là Nguyễn Vĩnh Thụy, hoặc 

Nguyễn Phước Vĩnh Thụy. 

(4) Tự Ðức, Tự Ðức Thánh Chế Văn Tam 

Tập, quyển 4, tờ 3b, 4a. 

(5) Trần Trọng Kim, Việt-Nam Sử Lƣợc, 

trang 473.  

(6) Tạ Quang Phát, Từ Dụ Hoàng Thái 

Hậu, trang 50. 

(7) Tự Ðức, Tự Ðức Thánh Chế Văn Tam 

Tập, quyển 3, tờ 12b. 

(8) Tự Ðức, Tự Ðức Thánh Chế Văn Tam 

Tập, Quyển hai, tờ 3a. 

(9) Thái y: thầy thuốc của nhà vua. 

(10) Tự Ðức, Tứ Tế Tứ Ðệ Kiến Thụy Quận 

vương Văn, Tự Ðức Thánh Chế Văn Tam 

Tập, quyển 10. 

(11) Tú khí : khí thiêng hun đúc. 

(12) Tiên thiên: bẩm sinh. 

(13) Con vua đến tuổi phải ra ở lầu gác 

riêng. 

(14) Ðối: câu đối, thi: thơ; câu đối và thơ 

là hai môn học thời xưa. 

(15) Hai anh em theo vua cha Thiệu Trị đi 

kinh lý miền Bắc, gọi là "Bắc tuần ngự 

giá". 

(16) Nhớ đến sự đùa dỡn ngày xưa không 

còn cười được nữa, trước cảnh tang tóc nó 

đã trở thành những kỷ niệm đau khổ. 

(17) Xin xem phần văn nghiệp. 

(18) Tự quân: vua kế vị. 

(19) Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lƣợc, 

trang 473. 

(20) Tự Ðức, Tự Ðức Thánh Chế Văn 

Tam Tập, quyển 10, bài số một. 

Nguồn: Thư Quán Bản Thảo tập 36 phát 

hành tháng 4-2009. Địa chỉ: POBox 58 

South Bound Brook, NJ 08880. Email: 

tranhoaithu@verizon.net                                                     

(Trích Việt sử: Tư liệu cùng lời bàn, 

quyển Hạ - Thư Ấn quán Hoa Kỳ xb, 2009) 

 

 

Nhà bia trong lăng Tự Đức  

Lăng Tự Đức tại Huế  



VĂN HÓA  Số 29 - Tháng 12/2009 

 Trang 30 

Đạo khả đạo phi thường Đạo 

Danh khả danh phi thường danh 

Bằng  hai câu trên để mở đầu cho cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã 

để lại cho hậu thế và nhân loại một kiệt tác vô song. 

Ngoài Thánh Kinh, Đạo Đức Kinh là tác phẩm có lượng 

phát hành bằng tiếng nước ngoài lớn nhất. Lão Tử là một 

trong những nhà triết học được người phương Tây thích 

nhất. Từ thế kỷ XVI, người phương Tây đã dịch cuốn Đạo 

Đức Kinh sang các tiếng Latin, Pháp, Đức, Anh... Theo 

thống kê của các học giả phương Tây, từ năm 1816 đến 

nay, các bản tiếng Tây của Đạo Đức Kinh đã có trên 250 

loại, hiện giờ hầu như mỗi năm lại có từ một đến hai bản 

dịch mới ra mắt. Theo thống kê của Tổ chức khoa học 

giáo dục Liên Hiệp Quốc, các danh tác văn hoá thế giới 

được dịch sang tiếng nước ngoài có lượng phát hành 

nhiều nhất, ngoài cuốn Kinh Thánh ra chỉ có Đạo Đức 

Kinh….  (Trần Sơn) 

Lão Tử sống cùng thời với Khổng Tử và sinh trước hay 

sau vài chục năm. Nếu đúng thế tức là khoảng thời gian 

thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, cùng thời với các triết 

gia Hy Lạp tiền Socrates như Heraclitus và Pythagoras… 

Suốt ngàn năm Bắc thuộc, đất Giao châu không thể tránh 

ảnh hưởng của Đạo giáo, nhất là trong đời Đường với Thái 

thú Cao Biền. Cũng như Phật giáo và Khổng giáo, Lão 

giáo tại Việt Nam không có tính hệ thống thuần nhất với 

giới tăng lữ được gọi là đạo sĩ,… Tuy thế, từ chân núi đền 

Hùng với đền Ngọc Hoa cho tới khắp nước, nó vẫn sinh 

động có lẽ suốt mấy ngàn năm nay, cả trong khoa cử lẫn 

trong sự thờ phượng của dân gian…Thời Đinh Tiên 

Hoàng, Lão giáo đã bành trướng mạnh. Vua phong cho 

Trương Ma Ni là Tăng Lục đạo sĩ. Đời Lý Anh Tông dùng 

cả tam giáo làm đề thi khoa cử. 

 

Đạo Đức Kinh  

Sách chỉ khoảng 5000 chữ, gồm hai phần. Thượng là Đạo 

Kinh gồm 37 chương, bàn về Đạo lớn của vũ trụ. Hạ là 

Đức Kinh gồm 44 chương bàn về Đức.  

 

Tác giả viết theo hình thức câu dài ngắn khác nhau, giàu 

âm điệu và đọc lên nghe như thơ tự do thời nay. Súc tích. 

Không chấm câu. Không lý luận. Không chứng minh dài 

dòng. Thể được dùng là cổ văn, một loại văn ngắn gọn, dễ 

thuộc lòng nhưng không dễ hiểu. Vì thế, nó có vẻ như chỉ 

gợi ý và bắt người đọc phải ngẫm nghĩ, tưởng tượng, lắng 

nghe tiếng dội lại từ lòng mình. Và người đọc có rất nhiều 

cơ hội tiếp nối quá trình sáng tạo, tư duy, cho tác phẩm 

sinh động, thấm sâu, được triển khai thêm theo mỗi lần 

đọc.  (Nguyễn Ước viết v ề Lão Tử ) 

Có thể nói Lão Tử là triết gia khởi xướng về vũ trụ luận của 

Phương Đông, đi trước cả Socrate ông thầy triết học của Phương 

Tây. Sự độc đáo của Lão học chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chữ Đạo 

và Đức.  Lão tử đã bao hàm cả vụ trụ và nhân sinh quan  của con 

người nhìn ra thế giới. Các nhà 

bác học, học giả phương Tây đã 

tốn rất nhiều trí  não, giấy mực 

để tranh biện về diễn dịch Đạo 

Đức Kinh như thế nào là chính 

xác nhất theo đúng cái thần của 

sách. Giả sử như hai câu mở đầu 

nêu trên, theo S. Mitchell dịch  

trong Tao Te Ching là: 

The tao that can be told is 

not the eternal Tao 

The name that can be 

named is not the eternal 

Name. 

Theo Nguyễn Hiến Lê: ―Đạo mà 

có thể diễn tả được thì không 

phải là đạo vĩnh cửu bất biến‖. Còn có cách dịch của John 

C.H.Wu: 

 “Tao can be talked about, but not the Eternal Tao - Đạo 

có thể đƣợc diễn ngôn, thì không phải là Đạo vĩnh hằng”  

Dưới cách diễn đạt của Đạo Đức Kinh Lão Tử đã đưa cái không 

thể định nghĩa, cái không thể gọi được bằng một cái tên mà ở 

đây ông dùng cái ám chỉ là TAO nghĩa là Đạo. Theo Lão Tử: 

Trời đất muôn vật do Đạo mà sinh thành. Đạo là cái hỗn 

mang chƣa phân, là cái nguyên thủy và là sự vận động 

hằng cửu mà ta không thể cảm, không thể biết. Đạo vô 

danh vô hình, là căn nguyên và cốt lõi của muôn vật. 

Muôn vật đều khởi đi từ Đạo, đi theo Đạo và quay về Đạo. 

(Nguyễn Ước viết v ề Lão Tử).  

Đây là cái vĩ đại của học thuyết Đạo Đức Kinh, khiến cả hàng 

ngàn năm sau có rất nhiều học giả Phương Tây còn tiếp tục 

nghiên cứu tìm hiểu. Lão tử  đã đi trước cả Stephen Hawking – 

Nhà vật lý học thiên tài đương đại về phát biểu nguồn gốc của vũ 

trụ, đó là thuyết vũ trụ giãn nở (1) được phát biểu trong phong 

cách cách rất phương Đông,  là chỉ gói gọn trong một vài giòng 

mà các nhà vật lý học, bác học, triết học phương Tây phải viết cả 

cuốn sách để lý giải. 

Cái tình thâm sâu và rất thâm trầm này đã du nhập vào giới học 

sỹ Việt Nam hàng ngàn năm trước,  hòa quyện hài hòa với thiền 

tông Phật Giáo hình thành lên xương sống của minh triết Việt 

trong đời sống. Có thể nói Lão và Phật giáo là linh hồn của học 

thuyết Việt thường trang bị cho các chí sỹ và các nhà trị nước cái 

vũ trụ quan từ đời các triều đại Đinh Lý Lê Trần.còn Khổng gíao 

thì đóng vai trò ứng dụng ra bên ngoài xã hội và đất nước trong 

cái đạo Việt thường.  

Bàn về phần hại là Đức Kinh 

Còn Đức? Chữ Đức ở đây không phải là đức hạnh hiểu 

Bài Lão giáo sau đâu là phần cuối cùng, 

tiếp theo Phần I & II trong loạt bài Tam 

Giáo Tại Việt Nam đã khởi đăng vào số 

27 và 28. Trọng tâm bài này nhằm đứa 

bạn đọc tìm về giáo lý Lão giáo, những tư 

tưởng nào đã ăn sâu vào trong nếp sinh 

hoạt suy nghĩ của người Việt từ hàng ngàn 

năm qua.  

Tam Giáo Tại  

Việt Nam 
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theo lối luân lý thông thƣờng, mà là phải 

hiểu theo nghĩa của Lão Tử. Đức là “mầm 

sống ngấm ngầm” trong vạn vật. Đạo thì 

sinh ra còn Đức thì nuôi nấng. Ngƣời sống 

có Đức là sống theo Đạo. Ngƣời bắt chƣớc 

đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước 

Đạo, Đạo bắt chước tự nhiên… 

Và Đức là cứ theo tự nhiên mà sống, thuận 

theo thiên lý mà lƣu hành. Trong cái Đạo 

của vũ trụ ấy, thiên nhiên và những qui 

luật của chúng tập hợp thành cái trụ cốt, 

cái bản thể, còn đất trời và sinh linh, v.v. 

là những thực thể có vị trí thích hợp và 

chức năng thích hợp, thao tác theo một 

thể thức tự nhiên. (Nguyễn Ước viết về Lão 

Tử) 

Bài đăng kỳ trước có trình bày về trí tuệ, là bát nhã ba la mật 

đích đến của hành giả tu tập. Trên mặt hình thức, tƣ tƣởng 

của Lão Tử có vẻ giống nhƣ giáo thuyết của Phật, nhất là 

giáo thuyết Bát-Nhã. “Có tức là không - rùpam sùnyàtà” 

của Bát-Nhã hay “Om mani padme Hùm” đọc là Úm ba ni 

bát nị hồng = sắc bất thị không , không bất thị sắc nhƣ là 

cách phát biểu của “vô cực nhi hữu thái cực.” (Huyền học -

Lão Tử Đạo Đức Kinh) 

Tu tập Bát Nhã  chính là ảnh phản chiếu của bồi bỗ Đức trong 

Đức Kinh được cụ thể hóa qua tu tập Lục Độ Ba La Mật. Có thể 

nói cách khác là Phật cũng ý thức về Đức cũng như Đạo, Người 

chỉ ra cách tu tập cụ thể chứ không phát biểu như là triết thuyết 

như Lão Tử. Phật dậy Lục Độ Ba La  Mật vì người biết đây là cách 

sống tu thuận theo tự nhiên, theo thiên lý để trí tuệ bát nhã phát 

triển cũng là bồi Đức. 

Nói theo ngôn ngữ bình dân là ‗gạn đục khơi trong‘, Chỉ có trong 

tĩnh lặng tức là trong cái không thì cái sắc mới hiện ra, nhưng cái 

sắc này không phải là cái ý thức về cái ngã thông thường nữa mà 

nó là cái ý thức siêu việt, là cái vô ngã theo cách nói của Phật. 

Ai có thể đang đục mà lắng xuống để từ từ trong ra ? Ai có 

thể đang hƣ tĩnh mà phát động để lần lần sinh động lên ? 

Ngƣời nào giữ đƣợc đạo ấy thì không tự mãn, không cố 

chấp, cũng không tự ái. Vì vậy nên mới có thể bỏ cái qua 

cái cũ mà chấp nhận cái mới đƣợc. (Bản dịch tiếng Anh của: 

Stan Rosenthal) 

Nhưng oái oăm thay nhân loại trong đó đặc thù nhất là dân Việt 

đều đi theo xu hướng tôn thờ biểu tượng. 

Cái nôi văn minh của loài ngƣời đƣợc thuyết phục bằng 

các Huyền thoại và Tôn giáo, hơn là đƣợc ru bằng các “học 

thuyết” ý thức hệ. (Huyền học -Lão Tử Đạo Đức Kinh) 

Tức là dân trí thay vì đáng lẽ phải được học và bồi bổ bằng học 

thuyết chân chính từ Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão tử, thì con người 

ta lại chạy theo cái tha hóa ra bên ngoài của tôn giáo, nghi lễ, 

cúng bái, bùa chú… Chúng ta đã không thể có được lịch sử gần 

ngàn năm từ đời vua Đinh Tiên Hoàng rồi các thời thịnh trị phát 

triển rực rỡ trong hòa bình cũng như thành công trong bảo vệ tổ 

quốc trước một nước lớn phương Bắc, nếu các chí sỹ tiền nhân 

chỉ vướng vào các nghi lễ cúng bái, thờ tự lạy lục các tượng. Thực 

sự đất Nam Việt đã sản sanh ra rất nhiều minh sư khi Phật giáo 

còn tu tập bát nhã là chính hài hòa trong nhân sinh quan, vũ trụ 

quan của Đạo. Sự tha hóa xa rời mất đi cái Đạo bên trong chỉ còn 

lại Phật giáo tiểu thừa, còn Lão giáo suy đồi như; 

Một số hình tƣợng thờ trong chùa và nghi lễ của Phật giáo 

Bắc Tông nhƣ giải oan, cầu siêu, xin xăm, trừ tà, bùa chú, 

gọi hồn, v.v. có phần nào kết hợp với lối 

thờ phƣợng của Lão giáo. Có chùa còn 

dựng Điện ngay trong khuôn viên mình. 

(Bản dịch tiếng Anh của: Stan Rosenthal) 

Kể từ đó Việt Nam từ từ mất đi cái Đạo, và 

lịch sử từ thế kỷ XVIII cho đến cận đại dân 

Việt bị khoác vào cái gông nô lệ của thực dân 

Pháp, lảm chiến binh nô lệ chém giết lẫn nhau 

cho các siêu cường. Sự chiến thắng cuối cùng 

thuộc về chủ nghĩa cộng sản càng làm hưng 

phấn chủ trương của đường lối bạo động. Tôn 

thờ tôn giáo Mao ít thưc hành cải cách ruộng 

đất đánh đổ, trốc cho tận gốc những tư tưởng 

phong kiến, mê tín xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu 

vết của Đạo 

Vũ khí là vật gây lo sợ, ai cũng ghét cho nên ngƣời hiểu 

đạo không dùng binh khí. Chỉ dùng đến nó khi bất đắc dĩ, 

khi bảo vệ hòa bình, mà dùng đến thì điềm đạm là hơn cả. 

Chiến thắng mà vui mừng tức là thích giết ngƣời. Thích 

giết ngƣời thì không trị đƣợc thiên hạ. Chỗ nào đóng quân 

thì gai góc mọc đầy. Sau cuộc chinh chiến tất có mất mùa. 

(LAO TZU'S TAO TE CHING- http://www.advite.com/

daoduckinh.htm) 

Nghiệm lại sau chiến thắng 1975, thử xét lại xem có phải niềm 

vui đất nước thống nhất gần như hoàn toàn lu mờ trong thực tế 

vì sự phô trương của Đảng Cộng sản là đánh đổ hai đế quốc. Số 

phận hàng triệu triệu người chết trong cuộc chiến gần như không 

hề bao giờ được đề cập đến trong tất cả sách vở giáo khoa, tài 

liệu học trong các buổi học chính trị… Chỉ có hình ành tô điểm rực 

rỡ về chiến thắng và công ơn của Bác và Đảng. Và những năm 

mất mùa do hạn hán rồi lũ lụt, bệnh dịch… ngay sau những năm 

1976-1978 ta thấy học thuyết Đạo Đức Kinh sau 2500 năm vẫn 

rất chính xác và đúng đắn. Mà đáng lẽ ra người chiến thắng cần 

phải làm những việc: 

Giết hại nhiều ngƣời thì nên lấy lòng thƣơng tiếc mà 

khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử. Thắng mà 

không bức ngƣời, vì vật mạnh thì có lúc suy. Nếu không 

nhƣ vậy thì là trái Đạo. Trái Đạo thì sớm bị tiêu diệt. (LAO 

TZU'S TAO TE CHING- http://www.advite.com/daoduckinh.htm) 

Thử hòi bao nhiêu cán binh sĩ quan miền Nam của Việt Nam Cộng 

hòa bị lùa đi cải tạo trong các trại giam tập trung và bị phân biệt 

đối xử sau 1975. 

Sự trái đạo và vô đạo vẫn tiếp tục tồn tại sau gần 35 năm kết 

thúc chiến tranh. Sự phân biệt đối xử vẫn tiếp tục theo chính 

sách ban ơn cho kẻ có công và trừng phạt người có tội. Ngày 

nay, thực tế hiển nhiên vẫn tiếp diễn cơ cấu ưu tiên gia đình cách 

mạng. Thực chất là dây chuyền mắt xích kéo theo lý lịch thành 

phần gia đình tham gia vào các công cuộc kháng chiến, tức là 

cho những thế hệ sanh sau không dính dáng gì đến cuộc chiến 

trước đây. Đặc biệt phải cộng thêm yếu tố trọng yếu là, trong gia 

đình dòng họ vẫn có người còn chân trong bộ máy quyền lực nhà 

nước (do được cơ cấu trước đó).  

Chế độ như vậy sẽ tiếp tục không đứng vững mãi mãi.  

Kẻ đứng 1 chân thì không thể đứng đƣợc lâu, kẻ xoạc 

chân ra thì không thể đi đƣợc, kẻ tự biểu hiện mình thì 

không bao giờ chói lọi, kẻ tự kể công thì không có công, 

kẻ tự phụ thì chẳng khuyên bảo đƣợc ai, kẻ vẽ rắn thêm 

chân thì không trƣờng cửu. Thái độ đó đƣợc ví nhƣ đồ ăn 

thừa, những ung nhọt ai ai cũng ghét. (Bản dịch tiếng Anh 

của: Stan Rosenthal) 
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Ngày nào chí sỹ Việt Nam chưa trở về với Đạo thì cơ hội phục 

hưng cũng khó xảy ra nhanh chóng được. Người chí sỹ cần phải 

hiểu và ứng xử đúng với Đạo trong cái lý vô vi. Vô vi không có 

nghĩa là khoanh tay không làm gì cả, cứ việc ngồi chớ cho cái 

ung nhọt thối nát, chết rữa ra thì dân tình phải chịu nhiều khổ ải 

và đất nước sẽ tan hoang. Kẻ sỹ cần ôn nhớ nằm lòng câu nói 

của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: 

Lấy chí nhân để thay cƣờng bạo, đem chính nghĩa để thắng 

hung tàn 

Để có chí nhân và chính nghĩa thì phải không bao giờ được xa rời 

Đạo 

Đạo đã có sẵn trong tự nhiên của trời đất và trong mọi hiện 

tượng đều vận động tuần hoàn trong vũ trụ không ngừng. Kẻ 

hiểu Đạo là kẻ biết sống thuận theo các quy luật của tự nhiên. 

Trong phạm vi bài ta không thể đi vào sâu xa để lý giải chứng 

minh theo kiểu học thuật phương Tây. Các kết luận tuân theo 

tinh thần của Đạo Đức Kinh đó là 

Ngƣời sáng suốt nghe đạo thì gắng sức mà thi hành, 

ngƣời bình thƣờng nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, ngƣời 

tăm tối nghe đạo thì cƣời rộ. Nếu không cƣời thì đạo đâu 

còn là đạo nữa ? (Bản dịch tiếng Anh của: Stan Rosenthal) 

Đã có quá nhiều các sách kinh kệ, lý giải, biện thuyết trong 

những cố gắng trình bày các học thuyết bài giảng của Phật, 

Khổng, Chúa Giêsu… Thực tế các Ngài đều giảng dậy loài người 

chỉ có chung một chân lý duy nhất đó là Đạo, mà Phật thì gọi là 

Phật tánh, Khỗng tử thì gọi là Trời (Heaven), Chúa Giêsu dậy là  

‗The Kingdom of God is within you‘. Nhưng cái chính yếu lời dậy 

của các Ngài thì gần như bị che phủ hết bởi bao nhiêu kinh kệ, 

nghi lễ do những tri thức diễn giải, diễn dịch ra, từ đó mới sanh 

ra các nghi lễ, tế tự, thờ phượng, cúng bái, bùa chú, luyện đơn, 

kể cả hũ nho… 

Càng lý luận chỉ càng sinh ra nhiều rác, thí dụ như cố biện luận 

‗chúng ta đã và đang bước vào thời kỳ quá độ‘ chẳng hạn. Cố ôm 

bám lấy một học thuyết đã bị xào nấu thành một đống rối bòng 

bong, nhào nặn như thế nào cũng chẳng ra được hình thù gì cả.  

Phật có nói ‗kia là trăng, các ngươi theo tay ta chỉ để đến trăng, 

nhưng ta không phải là trăng‘ là nằm trong cái vi diệu của đại sư 

vô tri là vậy. Phật Thích Ca đã thấy trước xu hướng thờ lạy bái 

thần của nhân loại, thần thánh hóa ngay cả đến lãnh tụ vô thần 

cũng thành thần nốt vì dân đen không thể từ bỏ thói quen thờ 

lạy. 

Kẻ sỹ chỉ có được chí nhân và trở thành chính nhân ngày nào còn 

ở trong Đạo. Vậy nói cụ thể ra là làm gì? Đó là phải làm cho Đạo 

được hồi sinh, sống lại trong chính bản thân kẻ sỹ và đi đánh 

thức Đạo trong lòng mọi người. Đây mới chính thực là hiểu và 

thực hành tính vô vi của Đạo. Vì đây là Đấu Tranh mà lại không 

hề Tranh Đấu. Làm mà ‗không làm‘. Trong ngôn ngữ thông 

thường là Đấu Tranh Bất Bạo Động. 

Nhất quyết không được lầm lẫn Đấu Tranh Bất Bạo Động có 

nghĩa là khoanh tay không làm gì hết, ngay cả ngồi yên bất động 

đậy cho người đấm đá, chém giết cũng mặc. Kẻ có trí tối thiểu 

cũng phải biết bỏ chạy chứ đâu có cứ ngồi yên bất bạo động. 

Công cuộc Đấu Tranh Bất Bạo Động là cuộc chiến lôi kéo tất cả 

kẻ sỹ trở về với Đạo. Kẻ sỹ thức Đạo sau đó lôi kéo thức tỉnh 

người dân trên số đông của toàn dân về lại với Đạo. Đây là chiến 

thuật  

Công cuộc Đấu Tranh Bất Bạo Động không phải là tâm lý chiến 

mà là cuộc chiến của tâm linh với thanh gươm vũ khí là TRÍ TUỆ 

Bát nhã. Kẻ không có trí tuệ thì không có trí để chia cho người 

khác. Đây là chiến lược. Cho nên: 

Công cuộc Đấu Tranh Bất Bạo Động là quá trình bồi Đức (đã trình 

bày ở trên) cụ thể là tu tập Lục Độ Ba La Mật có thể xem thêm 

chi tiết từ bài viết đăng số trước bài viết về Phật Giáo 

Khi dân đã đạt được số nhiều người trong dân chúng thức tỉnh 

quay về Đạo thì vận mệnh đất nước tức khắc xoay chuyển. Đó là 

điều chắc chắn và logic.  

Đạo Đức Kinh đã chứng tỏ tính đúng đắn, chỉ do bị bỏ quên  nên  

không được người dân Việt biết đến và kế thừa từ tiền nhân. 

Nguyên Tổng thống Mỹ Reagan trong báo cáo trƣớc Quốc 

hội đã từng dẫn câu nói của Lão Tử: "Trị đại quốc nhƣợc 

phanh tiểu tiên" - cai trị một nƣớc lớn có vẻ nhƣ nấu con 

cá nhỏ. Trong khi phương Tây thì càng ngày càng hiểu hơn và áp 

dụng Đạo Đức Kinh vào công cuộc phát triển cũng như trong 

quan hệ giữa các nước trên địa cầu. 

 

  

Mai Minh 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo: 

 

Phải nói Đạo Đức Kinh - "Pháp bảo" của người phương Tây 

(Trần Sơn - Tổng hợp theo tài liệu nước ngoài) 

Trần Sơn : Tổng hợp theo tài liệu nước ngoài, việc nghiên cứu 

Lão Tử ở phương Tây- đăng trên Tuần báo Văn Nghệ, của Hội 

Nhà văn Việt Nam, số 7, ngày 14/2/2004, trang 12. Link http://

www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2364 , benbi 

posted on 30-12-2006 

Nguyễn Ước viết về Lão Tử -http://www.talawas.org/talaDB/

showFile.php?res=10614&rb=0301 

Huyền học -Lão Tử Đạo Đức Kinh 25/12/2008 http://

www.giacngo.vn/triethoc/2008/12/25/5B4459/ 

Bản dịch tiếng Anh của: Stan Rosenthal Đạo Đức Kinh - Lão Tử 

Theo http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?

t=2364 do VNN posted 11-03-2006 

S. Mitchell dịch  trong Tao Te Ching http://

academic.brooklyn.cuny.edu/core9/phalsall/texts/taote-v3.html 

John C.H.Wu http://home.pages.at/onkellotus/TTK/

English_Wu_TTK.html 

Trái đạo như vậy rồi tất yếu sẽ bị tiêu diệt. Nhìn vào hình thể 

của nước Việt Nam ta thấy nó mang hình dáng của Đạo 

http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2364
http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2364
http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2364
http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2364
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/English_Wu_TTK.html
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/English_Wu_TTK.html
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UltraSurf  l à  phần  mềm của hãng                        

UltraReach Internet Corp nhằm bảo vệ sự riêng tư 

của người dùng internet, cho phép ngƣời dùng 

internet ở nhũng quốc gia bị kiểm duyệt inter-

net gắt gao có thể truy cập các trang web ở thế 

giới bên ngoài một cách an toàn và tự do. 

Đặc điểm 

- Cực kỳ nhỏ gọn, không cần cài đặt, chỉ cần chay 

file  exe 

- Có thể bỏ trong ổ USB & trong hộp mail  

- Dùng ở bất cứ đâu. 

Những câu hỏi thƣờng gặp 

1. Liệu có an toàn không khi sử dụng UltraSurf để 

truy cập web. Liệu các phần mềm theo dõi của chính 

quyền có thể biết được chúng ta đang mở trang web 

nào không? 

 UltraSurf sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến. 

tất cả nội dung đều được mã hóa. Chính quyền 

không thể biết được bạn đang xem trang web 

gì. Quyên riêng tư là ưu tiên hàng đầu. 

2. Nếu tôi dùng UltraSurf để post bài lên các forum 

hoăc duyệt web thi` liệu các forum hoặc các website 

đó có biết được IP thực của tôi không? 

 Không, UltraSurf sử dụng công cụ proxy tiên 

tiến, nó sẽ che IP của bạn khỏi các website mà 

ban viếng thăm. 

3. Sau khi sử dụng xong UltraSurf thì. nội dung trang 

web mà tôi đã viếng thăm có còn lưu lại trong máy 

không? 

 Không, sau khi thoát khỏi UltraSurf thì toàn bộ 

nội dung web sẽ dược xóa sạch. 

4. Ultrasurf hoàn toàn không chứa trojan, virus hay 

spyware. 

 Mọi người download tại trang chủ của Ul-

trareach http://www.ultrareach.com/  

UltraSurf là phần mềm giúp bạn thoát khỏi tầm kiểm 

soát của chính phủ độc tài. Giúp bảo vệ người sử 

dụng quyền riêng tư cho phép người dân trong nước 

bị kiềm hãm có thể tiếp xúc được với thế giới bên 

ngoài một cách an toàn và tự do. 

Sau khi nhiều trang mạng xã hội và các website báo chí ở nước ngoài lần lượt bị ngăn chặn tại 

Việt Nam, chắc hẳn bạn cũng đã tìm cách “vượt tường” để tiếp tục theo dõi thông tin và liên lạc 

với thế giới bên ngoài. Tạp Chị Thanh Niên Phía Trước số 29 xin giới thiệu đến quý bạn cách vượt 

tường lửa rất nhanh và hữu hiệu. Sau đây là chỉ dẫn và giải đáp các thắc mắc về cách “vượt 

tường” của UltraSurf, đảm bảo bạn có thể tiếp tục rong chơi tự do trên mạng mà không sợ bị 

ngăn chặn. 

UltraSurf - Vượt Tường Lửa Nhanh & Hiệu Quả  

http://www.ultrareach.com/
http://www.ultrareach.com/
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Frequently Asked Questions 

1. Is it safe to use UltraSurf to visit any websites? 

Can third party software monitor what websites are 

being opened? 

 UltraReach uses advanced technology for en-

cryption. All the contents are encrypted. No 

third party can detect what websites you are 

visiting. Privacy is our first priority.  

2. If I use UltraSurf to post on forums or visit web 

sites, does the forum or web site know my real IP? 

 No. UltraSurf uses advance proxy technology. 

It will hide your real IP from all websites.  

3. After using UltraSurf, are there any web history 

records on my computer? 

 No. After you quit the program, UltraSurf will 

clean all web history.  

4. Is UltraSurf a Trojan or virus? 

 Neither. UltraSurf provides users with state-of-

the-art internet technology to break through 

firewall safely. It is a popular anti-censorship 

software, not a Trojan or virus. Some anti-virus 

software companies classify UltraSurf as a Tro-

jan software simply because UltraSurf is able to 

break through firewalls. It is a mistake and a 

wrong classification. We are in the process of 

resolving this issue with these anti-virus com-

panies through technique channels and legal 

channels. It is our mission to protect users' pri-

vacy when browsing the internet. Please rest 

assured that UltraSurf will not touch any of the 

documents on your PC.  

Chinh Nhân   

Thành viên THTNDC 

„...Mùa thu lâu đài Versailles (Pháp) vô cùng thơ 

mộng, lãng mạn với những cặp tình nhân đi lang thang 

từ khu rừng này đến khu vườn khác, trên những gốc 

cây đâu đó mang những dòng chữ kỷ niệm, chứng 

nhân tình yêu…‟ 

 

Hãy chia sẻ với mọi người những tác phẩm đẹp của 

bạn - contact.phiatruoc@gmail.com 

Ảnh Việt Quốc 

 

GÓC ẢNH  NGHỆ THUẬT  
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Tổng Thống Obama Loan Báo Kế 

Hoạch Mới Tại Afghanistan 

Tổng Thống Barack Obama trong bài 

diễn văn truyền hình toàn quốc chiều 

tối ngày 1  tháng 12, 2009, k hẳng 

định rằng “an ninh của chúng ta bị đe 

dọa‖. Ông loan báo quyết định chính 

thức tăng thêm 30,000 quân Mỹ tới 

chiến trường Afghanistan.  

Tuy nhiên trước tâm lý mất kiên nhẫn 

của dân chúng Hoa Kỳ, kể cả sự 

không tán đồng của nhiều nhà lập 

pháp Đảng Dân chủ, về sự theo đuổi 

một cuộc chiến đã kéo dài 8 năm, 

Tổng thống Obama cũng xác định 

chiến lược bắt đầu việc triệt thoái 

trong vòng 18 tháng. Ông đồng thời 

cũng công khai nhìn nhận sẽ phải tốn 

kém cho nỗ lực chiến tranh này 

khoảng $30 tỷ trong năm đầu. Đây là 

quyết định khó khăn và quan trọng 

đầu tiên của Tổng thống Obama kể từ 

ngày nhiệm chức, thể hiện qua sự 

duyệt xét cân nhắc kỹ lưỡng qua ba 

tháng mới đi đến kết luận. Tổng 

Thống Barack Obama sẽ yêu cầu các 

nước Âu Châu trong liên minh NATO 

đóng góp thêm từ 5,000 đến 10,000 

binh sĩ cho lực lượng quốc tế ở Af-

ghanistan. Tính đến năm 2010, quân 

đội Hoa Kỳ sẽ lên đến hơn 100,000 

người tại chiện trường này. Quân đội 

Afghanistan hiện có khoảng 94,000 

binh sĩ, và cảnh sát Afghanistan có 

khoảng 93,000 người. Họ đương đầu 

với một con số ước lượng 25,000 loạn 

quân Taliban. 

Biểu Tình Đòi Công Lý Cho Vụ 

Thảm Sát Tại Nam Phi Luật Tân 

Khoảng một ngàn người, trong đó 

gồm ký giả, những người tranh đấu 

cho nhân quyền, luật sư và sinh viên 

đã thực hiện một cuộc xuống đường ở 

Thủ đô Manila để đòi công lý cho 

những nạn nhân bị thảm sát ở miền 

nam Phi Luật Tân. Các nhóm giáo hội, 

giáo chức và nữ quyền cũng đã tham 

gia vào cuộc biểu tình ở trung tâm 

thủ đô để phản đối vụ thảm sát cách 

đây hơn hai tuần làm cho 57 người bị 

giết, trong đó có 30 nhà báo. Những 

nhà báo đã bị một nhóm vũ trang giết 

và chôn trong những ngôi mộ cạn, 

trong lúc đi theo một đoàn phụ nữ 

thuộc giòng họ ở tỉnh Maguindanao 

đến ghi tên tham gia vào cuộc bầu cử 

tỉnh trưởng. Ông Sonny Fernandez, 

Tổng Thư Ký Liên đoàn Ký giả quốc 

gia của Phi Luật Tân nói họ kêu gọi 

công chúng hậu thuẫn cho những 

người làm báo được quyền tự do ngôn 

luận, vì đó là một trong những nền 

tảng căn bản của thể chế dân chủ và 

xã hội văn minh. Ông Andal Am-

patuan Jr., một thị trưởng tại tỉnh 

Maguindanao đã bị bắt vì tình nghi là 

kẻ chủ mưu. Một bí thư từ phủ Tổng 

Thống Phi Luật Tân cho biết bà Gloria 

Macapagal Arroyo, một đồng minh 

chính trị của gia đình Ampatuan, đã 

ra lệnh Bộ Nội Vụ ngưng chức tất cả 

những giới chức lãnh đạo tại tỉnh 

Maguindanao. Bà tình nghi gia đình 

này đã đóng vai trò quan trọng trong 

vụ thảm sát nói trên. 

Khủng Bố Tàu Lửa Tại Nga  

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục tại địa 

điểm xảy ra vụ đánh bom một chuyến 

tàu lửa 

tốc hành từ St. Petersburg đi Mạc Tư 

Khoa ở Nga. Ba toa tàu cuối cùng của 

chuyến tàu Nevky Express đã bị trật 

đường rầy tại tỉnh Tver. Giám Ðốc Sở 

An Ninh Liên Bang Nga, Alexander 

Bortnikov, cho biết chính xác rằng 

đoàn tàu đã bị đánh bom khủng bố. 

Bộ trưởng Tình Trạng Khẩn Cấp Ser-

gei Shoigu cho hay ít nhất cũng có 25 

người thiệt mạng và 27 người khác 

hiện mất tích. Nguồn tin thông tấn xã 

nhà nước Nga cho hay Bộ Trưởng Y 

Tế Tatyana Golikova nói 85 người vẫn 

còn nằm bệnh viện, trong đó có 21 

người bị thương nặng. Hiện chưa có 

nhóm nào nhận trách nhiệm đánh 

bom vào chuyến tàu tốc hành này. Kể 

từ năm 1991 đến nay, Nga liên tiếp bị 

tấn công khủng bố sau khi các thành 

phần Hồi Giáo cực đoan tại bang 

Chechnya đòi ly khai khỏi liên bang 

Nga. 

Tổng Thống Hoa Kỳ Công Du Á 

Châu 

Chuyến công du Á Châu của Tổng 

thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết 

thức nhưng không mang một thành 

quả đáng kể nào như nhiều người 

mong đợi. Các nhà phê bình tại Hoa 

Thịnh Ðốn phàn nàn là ông quá thụ 

động và nhu nhược trước các nhà 

lãnh đạo khác trong chuyến viếng 

thăm 8 ngày tại 4 quốc gia, đặc biệt 

là Trung Quốc. Ông ghé Nhật Bản 

nhằm tìm cách làm giảm bớt căn 

thẳng trong mối liên hệ về an ninh, 

đồng thời bảo đảm sự hậu thuẫn của 

Hoa Thịnh Ðốn trong lúc Trung Quốc 

chuẩn bị thay thế Nhật Bản để trờ 

thành nước có nền kinh tế thứ nhì của 

thế giới. Cùng lúc ông tham dự Hội 

nghị thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình 

Dương (APEC) tại Singapore. Ông 

Obama cũng đã nêu lên những vấn đề 

quan trọng như quan điểm của Hoa 

Kỳ đối với hối suất bất quân bình giữa 

đồng yuan và đồng Mỹ kim, khuyến 

khích các giới tiêu thụ tại Trung Quốc 

chi tiêu nhiều hơn và mở rộng thị 

trường hơn. Nhiều giới chức cho rằng 

ông đã thất bại trong việc đạt được 

những kết quả cụ thể về thương mại, 
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kinh tế, nhân quyền trong chuyến đi 

vừa qua. 

Iran Xây Thêm 10 Nhà Máy 

Nguyên Tử 

Chính phủ Iran vừa phê chuẩn kế 

hoạch xây 10 nhà máy tinh luyện 

uranium mới và tiến trình xây dựng 

sẽ được tiến hành ngay lập tức. Te-

hran yêu cầu Tổ chức Năng lượng 

Nguyên tử Iran bắt đầu xúc tiến xây 

dựng 5 nhà máy mà họ đã tìm được 

địa điểm. Việc tìm vị trí cho 5 nhà 

máy còn lại sẽ được tiến hành trong 

hai tháng tới. Quyết định trên được 

đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan 

Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA 

thông qua một nghị quyết chỉ trích 

Iran giấu diếm một cơ sở tinh luyện 

uranium gần thành phố Qom. Phát 

ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho rằng 

quyết định của Iran là sự vi phạm 

những nghĩa vụ rõ ràng của nước này 

đối với các nghị quyết của Hội đồng 

Bảo an Liên Hiệp Quốc, và là ví dụ 

một ví dụ về việc Iran tự cô lập với 

cộng đồng quốc tế. Trong khi đó 

Ngoại trưởng Anh David Miliband gọi 

hành động của Tehran là hành động 

khiêu khích. 

Thủ Tƣớng Bỉ Quốc Trở Thành 

Tổng Thống Châu Âu  

Thủ tướng Bỉ quốc Herman Van Rom-

puy đã chính thức từ chức ngày 25 

tháng 11, để trở thành vị Tổng thống 

đầu tiên của Liên Hiệp Âu Châu. Ông 

Van Rompuy được các nhân vật lãnh 

đạo Âu Châu bầu chọn cho chức vụ 

này. Hoàng cung Bỉ đã phổ biến 

thông cáo báo chí chấp thuận việc từ 

chức của ông Van Rompuy, và đề 

nghị ông Yves Leterme thay thế. Ông 

Leterme từng thắng lớn trong cuộc 

bầu cử toàn quốc năm 2007 nhưng 

sau đó đã gặp trở ngại trong suốt 9 

tháng trong việc thành lập nội các. 

Ông từ chức vào tháng 12 năm ngoái 

về những lời chỉ trích trong việc can 

thiệp vào nội bộ của tổ hợp tài chánh 

Fortis giữa Bỉ quốc và Hòa Lan. 

Ngược lại trong thời gian 11 tháng 

cầm quyền, ông Rompuy đã không 

gặp một trở ngại nào trong việc đối 

phó với những đảng phái trong nước. 

Bản Án 40 Năm Tù Cho Cựu Quản 

Ngục Khmer Đỏ 

Trong phiên toà cuối cùng của tòa án 

quốc tế xét xử tội ác chiến tranh do 

Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Cam Bốt, 

viên cựu quản ngục khám đường khét 

tiếng của Khmer Đỏ đã xin quan tòa 

cho đương sự được tại ngoại. Hàng 

trăm người đã đến tòa án để theo dõi 

buổi kết thúc phần tranh luận giữa 

đôi bên đối với bị can Kaing Guek 

Eav, có biệt danh là Duch. Thẩm 

phán đoàn gồm 5 thành viên đang 

đòi lại công lý cho khoảng một phần 

tư dân số của Cam Bốt bị thảm sát 

trong những vụ hành quyết, đói khát, 

lao động quá sức hoặt tự sát.  Đây 

cũng là một trang sử đen tối nhất của 

nhân loại trong thế kỷ 20. Ông Wil-

liam Smith, một đồng công tố viên 

của Liên Hiệp Quốc nói vì tính cách 

nghiêm trọng của vụ án cùng với 

những tội ác mà Duch vi phạm, bản 

án có thể lên đến 40 năm tù. Theo dự 

trù, bản án dành cho bị can sẽ được 

công bố vào tháng 3 năm tới. Được 

biết, phải cần có ba thành viên trong 

Thẩm phán đoàn gồm ba người bản 

xứ và hai người ngoại quốc đồng ý thì 

mới có thể đạt được phán quyết. 

Ngoại Trƣởng Hillary Clinton 

Nhận Giải Thƣởng Tự Do Tại Bá 

Linh 

Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã nói 

trước khoảng 200 quan khách tham 

dự là lý tưởng của người dân Bá Linh 

phá bỏ bức tường vẫn còn quan trọng 

trong thời đại hiện nay. Mơ ước tự do, 

quyền làm người và các nguyên tắc 

tự do đã đưa chúng ta đến giờ phút 

này, và nhân loại cần phải tiếp tục 

bảo vệ nó. Ngoại trưởng đã nhân 

danh Hoa Kỳ nhận giải thưởng do Hội 

Ðồng Ðại Tây Dương trao tặng. 

Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã 

gặp Thủ tướng Angela Merkel trong 

dịp kỷ niệm 20 năm sụp đổ Bức 

tường Bá Linh. Bà Clinton đã nói với 

báo chí là bà cảm thấy vui mừng 

được có mặt trong ngày kỷ niệm lịch 

sử này. Bà nói thêm rằng được có 

mặt trong thành phố không chỉ có ý 

nghĩa rất lớn đối với người Ðức, mà 

còn có ý nghĩa rất lớn đối người Hoa 

Kỳ và thế giới. Nguyên thủ các quốc 

gia từng chiếm nước Ðức sau Thế 

Chiến đều có mặt. Thủ tướng Anh 

Gordon Brown, Tổng thống Pháp 

Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga 

Dmitry Medvedev đều có mặt trong 

buổi lễ do Thủ tướng Angela Merkel 

chủ tọa. 

Trung Quốc Tìm Cách Bảo Vệ 

Đồng Yuan 

Mặc dù bị những áp lực mới về hối 

suất quá thấp của đồng yuan, nhưng 

chính quyền Trung Cộng vẫn không 

chịu tăng tăng giá tiền tệ. Trong bản 

tuyên bố chung tại sau hội nghị 

thượng định với khối Liên Âu vào 

ngày 30 tháng 11 vừa qua, Thủ 

tướng Ôn Gia Bảo nói những áp lực 

nhằm buộc Bắc Kinh phải tăng hối 

suất đồng yuan là bất công. Ông 

chống chế rằng dưới tình trạng khủng 

hoảng tài chánh thế giới trầm trọng 

nhất trong lịch sử, việc ổn định hối 

suất cho đồng nhân dân tệ là để giúp 

cho sự phát triển kinh tế quốc gia, và 

cho sự phục hồi kinh tế của thế giới. 

Mới đây, Hoa Kỳ cũng đã áp dụng 

những biện pháp để làm giắm bớt sự 

cạnh tranh về giá cả quá thấp đối với 

hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc 

như sắt thép, vỏ xe và giấy. 

Tổng hợp 
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Kinh Tế 

Vốn FDI giảm mạnh 

Đến cuối tháng 11, tổng cục thống kê 

đã ghi nhận vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đạt 19,7 tỷ USD, giảm 72% so 

với cùng kỳ năm 2008. Tổng số trên 

bao gồm: vốn đăng ký 776 dự án được 

cấp phép mới đạt 14,6 tỷ USD (giảm 

77,6% về vốn và giảm 47,5% về số dự 

án), vốn đăng ký bổ sung của 213 lượt 

dự án được cấp phép từ các năm trước 

đạt 5,1 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài thực hiện trong 11 tháng 

năm 2009 ước tính đạt 9 tỷ USD, giảm 

10,4% so với cùng kỳ năm 2008. 

Xuất nhập khẩu  

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 

11/2009 ước tính đạt 4,7 tỷ USD, giảm 

6,5% so với tháng trước và tăng 

10,5% so với cùng kỳ năm 2008. Tính 

chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá 

xuất khẩu ước tính đạt 51,3 tỷ USD, 

giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Số liệu bao gồm khu vực kinh tế trong 

nước đạt 24,3 tỷ USD, giảm 6,7%; khu 

vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

(kể cả dầu thô) đạt 27 tỷ USD, giảm 

15,5%.  

Trong các thị trường xuất khẩu 10 

tháng đầu năm 2009, Hoa Kỳ là thị 

trường lớn nhất với kim ngạch xuất 

khẩu đạt 9,3 tỷ USD, tiếp theo là thị 

trường EU với 7,6 tỷ USD, thị trường 

ASEAN với 7,3 tỷ USD. 

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 

11/2009 ước tính đạt 6,7 tỷ USD, tăng 

nhẹ so với tháng và tăng 42,4% so với 

cùng kỳ năm 2008. Tính chung 11 

tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 

đạt 61,7 tỷ USD, giảm 17,8% so với 

cùng kỳ năm trước. Đây bao gồm khu 

vực kinh tế trong nước đạt 39,3 tỷ 

USD, giảm 20,1%; khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài đạt 22,4 tỷ USD, giảm 

13,2%. 

Thị trường nhập khẩu hàng hoá của 

Việt Nam 10 tháng năm nay dẫn đầu là 

Trung Quốc với 1,13 tỷ USD, tăng 

6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp 

theo là Nhật Bản với 665 triệu USD, 

giảm 7,2%; Đài Loan 247 triệu USD, 

tăng 3,9%; Hàn Quốc 228 triệu USD, 

tăng 11,6%. 

Nhập siêu hàng hóa tháng 11/2009 

ước tính 1,97 tỷ USD. Nhập siêu 11 

tháng năm 2009 ước tính 10,4 tỷ USD, 

bằng 20,3% tổng kim ngạch hàng hóa 

xuất khẩu và bằng 61,1% mức nhập 

siêu cùng kỳ năm 2008. 

Tài chính - Tiền tệ 

Về chính sách tài chính-tiền tệ, ngày 

25 tháng 11, Ngân hàng Trung ương 

đã có một động thái bất ngờ giới tài 

chính cả trong và ngoài nước khi nâng 

lãi suất cơ bản và phá giá tiền nội tệ. 

Theo đó, lãi suất cơ bản sẽ nâng từ 7% 

lên 8%, áp dụng tỉ giá liên ngân hàng 

mới là 17.961 đồng/USD, với biên độ ± 

3%. Với các điều chỉnh này, mức tỷ giá 

giao dịch sàn sẽ là 17.422 đồng/đô la 

Mỹ và tỷ giá trần sẽ là 18.500 đồng/đô 

la Mỹ.  

Trước những động thái biến chuyển, 

giá USD trên thị trường tự do đã tăng 

vọt, cao nhất được ghi nhận là 19.920 

đồng/USD. Tuy nhiên, mấy ngày sau 

khi các tập đoàn thừa USD bán lại cho 

các Ngân hàng để cung ứng cho thị 

trường, giá USD đã tạm thời hạ nhiệt. 

Ngoài việc nâng lãi suất cơ bản từ 7%/

năm lên 8%/năm, Ngân hàng Nhà 

nước cũng tăng lãi suất tái cấp vốn từ 

7%/năm lên 8%/năm, tăng lãi suất 

chiết khấu từ 5%/năm lên 6%/năm, 

thời điểm áp dụng đều là ngày 1 tháng 

12, 2009. 

Cơn sốt vàng 

Cũng trong tháng 11, sốt vàng cũng là 

một thông tin đáng chú ý.  

Vào đầu tháng 11, vàng đang từ 

ngưỡng 24 triệu đồng bỗng tăng vọt 

lên tiệm ngưỡng 29 triệu đồng một 

lượng. Dân chúng đổ xô mua vàng, rất 

nhiều doanh nghiệp không có vàng để 

bán tạo nên cơn sốt vàng chưa từng 

thấy. 

Trong tình hình đó, ngày 11 tháng 11, 

Ngân hàng Trung ương đã cho phép 

nhập khẩu vàng trở lại, trái ngược với 

động thái hồi tháng 2. Vào thời điểm 

đó, Việt Nam xuất siêu với phần lớn từ 

xuất khẩu vàng. 

Đến ngày 3 tháng 12, giá vàng thế giới 

đã 1.216 USD/ounce, giá trong nước là 

28,65 triệu đồng một lượng. 

Xã Hội- CHính trị 

Hội thảo biển Đông 

Lần đầu tiên, Hội thảo Biển Đông được 

tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26/11 đến 

ngày 27/11. Hàng chục học giả, 

chuyên gia có uy tín về luật pháp quốc 

tế và các vấn đề khu vực từ nhiều cơ 

quan nghiên cứu và trường đại học 

trên thế giới được mời tham gia hội 

thảo. Đây được xem là bước đi chủ 

động đáng chú ý của Việt Nam trong 

vấn đề tranh chấp chủ quyền. Và đây 

cũng là lần đầu tiên một hội thảo quốc 

tế về Biển Đông được tổ chức tại Việt 

Nam, thu hút sự tham gia của nhiều 

TIN VIỆT NAM tháng 11 

Giá trị sản xuất công nghiệp +7,3 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +18,5 

Tổng kim ngạch xuất khẩu -11,6 

Tổng kim ngạch nhập khẩu -17,8 

Khách quốc tế đến Việt Nam -12,3 

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện (so với kế hoạch 2009) 88,9 

Chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng năm so với cùng kỳ năm trước +6,91 

Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2009 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước (%)   

Nguồn : Tổng cục thống kê 
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đại biểu trong nước và quốc tế. 

Hội thảo là một diễn đàn mang tính 

khoa học thuần túy nhằm chia sẻ quan 

điểm, các kết quả nghiên cứu về Biển 

Đông từ nhiều góc độ tiếp cận khác 

nhau như khoa học pháp lý, chính trị 

và quan hệ quốc tế... Cuộc hội thảo 

được đánh giá là một trong các nỗ lực 

quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông của 

Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng 

gia tăng với các động thái mới của các 

nước liên quan. Giáo sư Carlyle 

Thayer, một trong các đại biểu đã cho 

rằng: ―Đây là cách Việt Nam không 

gây áp lực trực tiếp mà thông qua 

ngườ ikhác gây áp lực (với Trung 

Quốc)." Theo Giáo sư Carl Thayer, Việt 

Nam đang đóng vai trò đi đầu các quốc 

gia Asean trong việc thúc đẩy tiến 

trình tìm kiếm giải pháp vốn ngưng trệ 

từ khi các bên ký Tuyên bố chung về 

Quy tắc ứng xử năm 2002. Tuy nhiên, 

ông nói Trung Quốc là nước có tiếng 

nói quyết định. "Trung Quốc nắm 

trong tay tất cả các lá bài: có hải quân 

hùng mạnh nhất, có quyền lực ngoại 

giao lớn nhất. Một mình Việt Nam 

không thể làm được gì." Ông Thayer 

cũng cho rằng những hoạt động như 

hội thảo lần này là cơ hội để Việt Nam 

thu hút ủng hộ của quốc tế cho một 

giải pháp Biển Đông.  

Vụ án Ba Sương 

Vụ án bà Ba Sương được dư luận trong 

nước đặc biệt quan tâm khi ngày 19 

tháng 11, Toà án Cần Thơ đã tuyên y 

án sơ thẩm vụ án lập quỹ trái phép tại 

Nông trường Sông Hậ. Các bị cáo 

khẳng định tại toà rằng, quỹ lập ra từ 

năm 1979 và về sau chỉ duy trì. Nên 

các luật sư cho rằng, kết tội Lập quỹ 

trái phép cho những người đang bị xét 

xử là chưa đủ căn cứ pháp lý. 

Những tình tiết khiến dư luận chú ý là 

những điểm nghi vấn trong quá trình 

tố tụng, cũng như là những ―yếu tố 

phía sau toà án‖. Dư luận đã công khai 

chuyện cơ quan Thành uỷ Cần Thơ có 

chỉ đạo toà án xét xử bà Ba Sương, 

thậm chí là định tội trước đối với bản 

án của bà. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Ngọc Sương 

yêu cầu Hội đồng xét xử xem lại vấn 

đề mà bị cá Nguyễn Văn Sơn đã khai 

báo. Nguyễn Văn Sơn cáo buộc bà chỉ 

đạo đốt cuốn sổ ghi chép thu chi quỹ 

công đoàn là không đúng, vì khi đó bị 

cáo đang điều trị ở bệnh viện. Bị cáo 

Trần Ngọc Sương yêu cầu bị cáo Sơn 

đưa ra chứng cứ chứng minh nhưng 

Sơn không trả lời được. 

Nguyễn Trường Thành, luật sư bào 

chữa cho bị cáo Trần Ngọc Sương lập 

luận rằng: HĐXX đã vi phạm việc xác 

định thành phần tham gia tố tụng. Bởi 

trong vụ án này nguyên đơn dân sự 

của Nông trường sông Hậu là ông Trần 

Lư Đình Vũ (cán bộ pháp chế) trước đó 

đã không có đơn yêu cầu bồi thường 

thiệt hại. 

Đến ngày 23/7/2009 sau khi hồ sơ vụ 

án chuyển sang Toà án Nhân dân 

huyện Cờ Đỏ, ông Đình Vũ mới có đơn 

yêu cầu bồi thường thiệt hại 4,3 tỷ 

đồng mà không hề có tài liệu, hồ sơ 

chứng minh các bị cáo đã gây thiệt hại 

những khoản gì. 

Luật sư cũng cho rằng, quá trình điều 

tra, truy tố và xét xử vụ án có dấu 

hiệu chưa khách quan. Bị cáo Sương 

đã được phong Anh hùng lao động 

nhưng tới giờ vẫn chưa làm thủ tục xin 

cấp nhà… vì vậy đề nghị HĐXX xem 

xét theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị 

cáo phạm tội lập quỹ trái phép.  Các 

luật sư bào chữa cho năm bị cáo tại 

phiên tòa lập luận rằng việc lập quỹ 

tập thể ở nông trường đã có từ năm 

1994, trước khi bị cáo Sương làm giám 

đốc 6 năm. Do vậy bị cáo Sương chỉ 

sai phạm ở việc tiếp tục duy trì chứ 

không phạm tội chỉ đạo lập quỹ trái 

phép. 

Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã 

bác bỏ toàn bộ những lời bào chữa của 

các luật sư, theo cáo trạng thì bị cáo 

Sương đã chỉ đạo lập quỹ trái phép 9,1 

tỷ đồng. Sau hai ngày xét xử, công tố 

viên đã tách khoản tiền 1,1 tỷ đồng 

trong số 9,1 do bán hai lô đất nhưng 

không nhập vào quỹ để truy cứu bị cáo 

về tội danh tham ô tài sản. 

Lật lại vụ án này, ngày 13 tháng 8, tờ 

Dân trí có đưa tin bà Sương sẽ tự tử 

nếu toà không minh bạch. 

“Tôi là người không chồng, không con, 

không nhà cửa, cũng không có tài sản 

gì. Nếu có tội tôi sẽ nhận còn tòa làm 

không minh bạch tôi sẽ tự tử” 

Xem thêm:  

http://truongduynhat.wordpress.com/ 

Động đất tại Sơn La  

Vào 11 giờ 47 phút 35 giây trưa ngày 

26 tháng 11, trận động đất cường độ 

4,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Bắc 

Yên, Sơn La, cách công trình thuỷ điện 

Sơn La 37km về phía đông nam. Theo 

TS Lê Tử Sơn, trưởng phòng quan sát 

động đất, Viện Vật lý địa cầu (Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ghi 

lại tâm chấn của trận động đất ở độ 

sâu 10 – 15km.  

Cùng thời điểm này tại thủ đô Hà Nội, 

một số nhân viên văn phòng trên một 

số toà nhà cao tầng cũng cảm nhận 

được dư chấn khi thấy rung động nhẹ. 

Nhiều người có chung cảm giác chóng 

mặt, lắc lư, người rung lên bất thường 

trong  thời gian  từ 2 – 3 phút. 

Trong một báo cáo vừa được gửi đến 

ông Nguyễn Tấn Dũng, hội đồng 

nghiệm thu các công trình xây dựng 

quốc gia chính thức thông báo ―có 

nhiều vết nứt tại đập không tràn bờ 

của công trình thủy điện Sơn La‖. 

Những vết nứt này xuất hiện tại cả hai 

đập không tràn bên bờ trái lẫn bờ 

phải.  

Thông tin kể trên làm dư luận rúng 

động và có vẻ những cảnh báo cách 

nay vài năm về một ―đại thảm họa‖ có 

nguồn gốc từ Thủy điện Sơn La, sẽ đến 

sớm hơn dự kiến... 

Vấn đề này cũng khiến dư luận chú ý, 

khi những tháng vừa qua đã có ít nhất 

hai thảm hoạ xảy ra với những lý do từ 

thuỷ điện. 

 

Elbi tổng hợp 

http://truongduynhat.wordpress.com/2009/11/25/v%E1%BB%A5-n-b-ba-s%C6%B0%C6%A1ng-thnh-%E1%BB%A7y-d%E1%BB%8Bnh-ti-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-d%E1%BB%83-ch%E1%BB%89-d%E1%BA%A1o-kh%E1%BB%9Fi-t%E1%BB%91/


TƢƠNG LAI, hai chữ chuyên chở bao nhiêu niềm tin và khát vọng. Bất kể tầng lớp 

nào từ anh phu xe tới người bác sĩ, ai cũng có quyền mong muốn một cuộc sống ngày 

mai tươi sáng. Tương lai như thế nào, còn phụ thuộc vào sự số gắng của hiện tại. 

Tương lai của mỗi cá nhân có một ý nghĩa vô củng lớn lao; bởi những tƣơng lai đó sẽ 

hình thành nên tƣơng lai đất nƣớc.  

Tạp chí Thanh Niên Phía Trƣớc số 30 với chủ đề Thanh niên & Tƣơng Lai nhằm 

bày tỏ những nhận định và sự kiện có ảnh hưởng đến tương lai đất nước và con người 

Việt Nam. Mời các bạn chia sẽ những ước mơ, suy nghĩ cũng như cảm nhận của mình 

nhằm mở ra một không gian mới cho những thế hệ trẻ.  

Hạn chót nhận bài số này là ngày 30/12/2009. Tạp chí Phía Trước mong nhận được 

sự đóng góp, cộng tác của bạn đọc xa gần, các cây bút chuyên nghiệp lẫn không 

chuyên tại địa chỉ contact.phiatruoc@gmail.com  

Tất cả góp ý, chia sẻ và comment xin gởi về Mục Phía Trƣớc & Bạn Đọc tại 

contact.phiatruoc@gmail.com hoặc www.phiatruoc.info. Tạp Chí Thanh Niên Phía 

Trước sẽ đăng các ý kiến của bạn trong các số tiếp theo. 

Ảnh : ►Voj►  

Viết bài cho Tạp Chí Thanh Niên Phía Trƣớc  

http://www.flickr.com/photos/milivoj/

